
 

   

THÔNG BÁO 
  

Kết quả các dự án đoạt giải Vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên 

với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII (SV_STARTUP- Lần thứ VIII) 
 

Căn cứ Quyết định số 3344/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên 

với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII (SV_STARTUP- lần thứ VIII); căn cứ kết 

quả chấm thi của Ban Giám khảo được thành lập theo Quyết định số 871/QĐ-

BGDĐT ngày 14/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập 

Ban Giám khảo và Tổ thư ký tổng hợp Vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh 

viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII, Quyết định số 918/QĐ-BGDĐT ngày 

16/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/4/2026 về việc điều 

chỉnh thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi 

nghiệp” lần thứ VIII, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả các dự án đoạt 

giải Vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần 

thứ VIII (Danh sách cụ thể đính kèm theo). 

Kết quả các dự án của các đội đoạt giải đã được Ban Tổ chức công bố tại 

Bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII. Các 

đội có dự án đoạt Giải nhất và Giải nhì sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đội có dự án đoạt Giải ba được nhận Bằng khen của 

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đội có dự án 

đoạt Giải khuyến khích được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương 

Hội Sinh viên Việt Nam; đồng thời, các đội có dự án đoạt giải nêu trên cũng được 

nhận các giải thưởng khác như đã công bố. 

Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để báo cáo) ; 

- TTr. NTQ Thanh (để báo cáo); 

- Các CSGDĐH; CSGDNN; 

- Các Sở GDĐT; 

- Vụ TCCB (để phối hợp); 

- Lưu: VT, Vụ HSSV. 

  TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ HỌC SINH, SINH VIÊN 

  

  

  

  

  

   Hoàng Đức Minh 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

Số:           /TB-BGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2026 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các Dự án và các thành viên tham gia Dự án đoạt giải Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” 

Lần thứ VIII (SV_STARTUP- Lần thứ VIII) 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-BGDĐT ngày     tháng     năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. ĐỐI VỚI KHỐI SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  
 

  

STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

Lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), Stem 

1 VietMedX³ - Giải 

pháp ứng dụng AI tự 

động phân tích và tạo 

báo cáo cho ảnh 

PET/CT 

Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

PGS. TS. Nguyễn 

Phi Lê - Viện 

trưởng Viện Nghiên 

cứu và Ứng dụng 

Trí tuệ nhân tạo 

(AI4LIFE); Giảng 

viên Trường Công 

nghệ Thông tin và 

Truyền thông, Đại 

học Bách khoa Hà 

Nội 

  

  

 

Nguyễn Hải 

Đăng 

CTTT Data 

Science & AI 

03-K68 

Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Giải Nhất 

  

  

  

  
Chu Anh Đức CTTT Data 

Science & AI 

03-K68 

 Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Trần Thị Như 

Ngọc 

Kinh tế đầu tư 

65C 

 Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

Lê Hoàng Tùng CTTT Data 

Science & AI 

03-K68 

 Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Đỗ Đăng Vũ CTTT Data 

Science & AI 

03-K68 

Đại học Bách khoa Hà 

Nội 
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

2 E-Motion – Tay lái trợ 
lực điện 

Trường Đại 
học Quốc tế - 
Đại học Quốc 
gia TP Hồ Chí 
Minh 

PGS.TS. Lê Ngọc 
Bích - Giảng viên 
Khoa Kỹ thuật Y 
sinh - Trường Đại 
học Quốc tế - ĐH 
Quốc gia TP Hồ 
Chí Minh 
  
  
  

Bùi Trí Dũng BEBE20IU01 Trường Đại học Quốc tế 
- Đại học Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh   

Giải Nhì 
  
  
  
  

Võ Y Vy BABA23BM1  
 

Trường Đại học Quốc tế 
- Đại học Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh 
 

Lê Bảo Trân BABA23MK2 Trường Đại học Quốc tế 
- Đại học Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh 
 

Nguyễn Lê Anh 
Thư 

FAEC23IU01 Trường Đại học Quốc tế 
- Đại học Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh 
 

Phạm Thạch 
Thảo 

BEBE20IU11 Trường Đại học Quốc tế 
- Đại học Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh 
 

3 AIDE - Nền tảng chia 
sẻ thực hành lâm sàng 
cho sinh viên Răng 
Hàm Mặt 

Trường Đại 
học Y Dược 
Cần Thơ PGS.TS.BS. Đỗ 

Thị Thảo - Phó 
Trưởng Khoa Răng 
Hàm Mặt, Trưởng 
Bộ môn Bệnh học 
miệng - Nha chu; 
Trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ 
  
  
  

Bùi Thị Phương 
Anh 

RHMA K47 Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ 

Giải Nhì 
  
  
  
  

Nguyễn Trần 
Như Ngọc 

RHMA K47 Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ 

Nguyễn Thúy 
Vy 

RHMA K47 Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ 

Nguyễn Lê Hải 
Nam 

RHMA K47 Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ 

Huỳnh Trọng 
Nhân 

RHMB K49 Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ 
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

4 Sản phẩm kết cấu đúc 
sẵn và trang trí nội 
ngoại thất từ bê tông 
cường độ siêu cao 
theo định hướng phát 
triển xanh (Green 
UHPC) 

Trường Đại 
học Mỏ - Địa 
chất 

PGS.TS. Lê Huy 
Việt - Giảng viên 
Bộ môn Kỹ thuật 
Xây dựng, Khoa 
Xây dựng 

  

  

  

  

Ngô Tôn Hiếu Xây dựng Dân 
dụng và Công 
nghiệp K67  

Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất 

Giải Ba 
  
  
  
  Ngô Trung Hiếu Xây Dựng Hạ 

tầng cơ sở K67  
 Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất 

Nguyễn Vũ Sơn 
Tùng 

Xây Dựng Hạ 
tầng cơ sở K67  

 Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất 

Đỗ Mạnh Nam Xây Dựng 
Công trình 
Ngầm K67  

 Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất 

Nguyễn Văn An Xây Dựng Hạ 
tầng cơ sở K67  

 Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất 

5 Greenplant – Máy cấy 
mini thông minh cho 
nông nghiệp xanh 

Trường Đại 
học Kinh tế - 
Kỹ thuật Công 
nghiệp 

Trần Thị Hường - 
Giảng viên Khoa 
Điện tử và Kỹ thuật 
máy tính, Trường 
Đại học Kinh tế - 
Kỹ thuật Công  
nghiệp 

  

  

  

  

Đặng Hữu 
Phước 

DHKM17A1H
N 

 Trường Đại học Kinh tế 
- Kỹ thuật Công nghiệp  

Giải Ba 
  
  
  
  

Nguyễn Thị Lam DHKT16A2HN  Trường Đại học Kinh tế 
- Kỹ thuật Công nghiệp 

Hoàng Mạnh Tú DHKM17A1H
N  

 

Trường Đại học Kinh tế 
- Kỹ thuật Công nghiệp 

Nguyễn Thành 
Đông 

DHKM17A4H
N 

 Trường Đại học Kinh tế 
- Kỹ thuật Công nghiệp  

Vũ Thị Tùng 
Khánh 

DHKM17A4H
N 

 Trường Đại học Kinh tế 
- Kỹ thuật Công nghiệp  
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

6 Thiết kế và chế tạo 

máy tái chế nhựa in 

3D lỗi và nhựa vỏ chai 

PET thành sợi in 3D 

Trường Đại 

học Xây dựng 

Hà Nội 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tịnh - Phó 

Khoa Cơ Khí - 

Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội 

  

  

  

  

Nguyễn Văn 

Trường 

69ME1  Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội 

Giải Ba 

  

  

  

  
Vũ Huy Hiệu 69KM1  Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội 

Trần Tuấn Vũ 69ME1  Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội 

Nguyễn Lâm 

Uyên 

69QLDA1  Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội 

Ngô Phúc Vinh 69ME2  Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội 

7 UFYO - Giải pháp 

lồng tiếng video bằng 

AI 

Trường Đại 

học Mở TP. 

Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn Thị 

Diệu Linh - Phó 

trưởng phòng Công 

tác sinh viên và 

Truyền thông - 

Trường Đại học Mở 

TP. Hồ Chí Minh 

 

Trương Lâm 

Phúc 

DH23IT02 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh 

Khuyến 

khích 

  

 

Đỗ Văn Quân DH23IT02 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh 
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

8 Bộ kit STEM mô hình 

phóng vệ tinh cansat 

bằng tên lửa nước 

Trường Đại 

học Khoa học 

và Công nghệ 

Hà Nội 

1. TS. Phan Thanh 

Hiền  - Giảng viên 

Trường Đại học 

Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

2. ThS.Hoàng Thị 

Kim Khuyên - 

Chuyên viên tại 

Trường Đại học 

Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội 

  

  

  

Nguyễn Trường 

Giang 

DSAE Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Trần Khánh Linh DSAE  Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

Phạm Minh Triết DSAE  Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

Hồ Mạnh Tú 11 Trường THPT Maya 

Hòa Bình 

Nguyễn Tùng 

Lâm 

DSAE  Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

9 Giải pháp chế tạo tấm 

ốp trang trí nội thất từ 

vỏ hàu hướng tới kiến 

trúc xanh bền vững 

Trường Đại 

học Kiến trúc 

Hà Nội 

  

  

  

1. ThS. Phạm 

Thanh Mai 

2. TS. Lưu Thị 

Hồng 

  

  

Nguyễn Đức 

Khoa 

2022VL  Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Khuyến 

khích 

  

  

  
Kim Yến Chi 

2022VL  Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Chu Thị Minh 

Chi 

2022VL  Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 

Trần Quốc Đạt 

2022VL  Trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội 
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

Lĩnh vực: Nông nghiệp, môi trường, năng lượng 

1 

  

  

  

  

Hệ thống nhà kính 

thông minh ứng dụng 

trong nghiên cứu nông 

nghiệp xanh 

  

 

  

  

Trường Đại 

học Khoa học 

và Công nghệ 

Hà Nội 

  

 

  

  

ThS. Lê Như Chu 

Hiệp - Giảng viên 

Trường Đại học 

Khoa học và Công 

nghệ Hà Nội. 

  

 

  

  

Phạm Quang 

Nhật 

Kỹ thuật Cơ 

điện tử 

 Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

 

Giải Nhất 

  

 

  

  Đoàn Gia Khánh Kỹ thuật Cơ 

điện tử 

 Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

Nguyễn Đình 

Hợp 

Kỹ thuật Cơ 

điện tử 

 Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

Đinh Nhật Minh Kỹ thuật Cơ 

điện tử 

 Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

Nguyễn Gia Bảo Kỹ thuật Cơ 

điện tử 

 Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

2 

  

  

  

  

CASHEW ESSENCE 

– Thực phẩm chay từ 

hạt điều 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Lạc Hồng 

  

  

  

  

1. Hồ Ngọc Hoàng 

Long - Giảng viên 

khoa Công nghệ 

thông tin, Trường 

Đại học Lạc Hồng 

2. TS. Nguyễn Văn 

Tân -  Giảng viên 

khoa Quản trị - 

Kinh tế quốc tế, 

Trường Đại học 

Lạc Hồng 

Vũ Lương Hoài 

Linh 

23AV112  Trường Đại học Lạc 

Hồng 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Phạm Thị 

Quỳnh Trâm 

23AV112  Trường Đại học Lạc 

Hồng 

Nguyễn Khánh 

Du 

23CT113  Trường Đại học Lạc 

Hồng 

Nguyễn Hoàng 

Trực 

24LG111  Trường Đại học Lạc 

Hồng 

Võ Thanh 

Huyền 

25DS111  Trường Đại học Lạc 

Hồng 
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

3 

  

  

  

  

Thùng giữ nhiệt từ xơ 

dừa và mo cau 

  

  

  

  

Phân hiệu 

trường Đại 

học Giao 

thông vận tải 

tại TP. Hồ Chí 

Minh 

  

  

  

  

1. Đặng Thị Vĩ Linh 

- Giảng viên Khoa 

Vận tải Kinh tế, 

Phân hiệu Trường 

Đại học GTVT tại 

TP. Hồ Chí Minh  

2. Đặng Văn Ơn - 

Giảng viên Khoa 

Vận tải Kinh tế, 

Phân hiệu Trường 

Đại học GTVT tại 

TP. Hồ Chí Minh  

 

  

  

Trương Thành 

Phát 

CQ.65.KDQT Phân hiệu Trường Đại 

học GTVT tại TP. Hồ 

Chí   

Giải Nhì 

  

  

  Trần Thị Lan 

Anh 

CQ.65.LOGIST

ICS 

Phân hiệu Trường Đại 

học GTVT tại TP. Hồ 

Chí  

Trương Văn Bảo CQ.65.LOGIST

ICS 

Phân hiệu Trường Đại 

học GTVT tại TP. Hồ 

Chí   

Nguyễn Quang 

Huy 

CQ.65.KDQT Phân hiệu Trường Đại 

học GTVT tại TP. Hồ 

Chí  

Nguyễn Sanh 

Khôi 

CQ.65.KDQT Phân hiệu Trường Đại 

học GTVT tại TP. Hồ 

Chí  

4 

  

  

  

Tổng hợp PACS (Poly 

Aluminium Chloride 

Sulfate) từ vỏ lon 

nhôm – Ứng dụng keo 

tụ trong xử lý nước 

bẩn 

  

  

  

Trường Đại 

học Công 

nghệ Kỹ 

Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

  

  

  

PGS. TS. Lê Minh 

Tâm - Giảng viên 

Khoa Công nghệ 

Hoá học và Thực 

phẩm - Trường Đại 

học Công nghệ Kỹ 

thuật TP. HCM 

  

  

  

  

Trần Thái Anh 23128V1 Công 

nghệ Kỹ thuật 

Hóa học  

 

Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

Giải Ba 

  

  

  

Bùi Thị Huỳnh 

Giao 

23128V2 Công 

nghệ Kỹ thuật 

Hóa học  

 Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

Lê Trọng Phúc 23128V2 Công 

nghệ Kỹ thuật 

Hóa học  

 Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

Phan Văn Khải 23128V1 Công 

nghệ Kỹ thuật 

Hóa học  

 Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 
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5 

  

  

  

  

Ứng dụng tính toán 

phát thải trong canh 

tác (Dấu chân C) 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Lâm 

nghiệp 

  

  

  

  

1. TS. Lê Hồng 

Liên, Giảng viên 

Khoa Lâm học, 

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp 

2. TS. Lê Sỹ Doanh 

- Viện trưởng Viện 

Sinh thái rừng và 

Môi trường, 

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp 

Lê Thị Yến Nhi K68 Lâm Sinh  Trường Đại học Lâm 

Nghiệp  

Giải Ba 

  

  

  

  

Hoàng Thanh 

Hằng 

K68 Lâm Sinh  Trường Đại học Lâm 

Nghiệp 

Tào Yến Nhi K68 Lâm Sinh  Trường Đại học Lâm 

Nghiệp 

Triệu Đình Lộc K69 Lâm Sinh  Trường Đại học Lâm 

Nghiệp 

Hà Bùi Duy 

Tiến 

K68 Lâm Sinh  Trường Đại học Lâm 

Nghiệp 

6 

  

  

  

  

Sapobug 12SL 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Thủy lợi 

  

  

  

  

1. PGS.TS. Đặng 

Thị Thanh Lê - 

Giảng viên cao cấp, 

Giám đốc Trung 

tâm nghiên cứu Hoá 

học và Ứng dụng, 

Trường Đại học 

Thuỷ Lợi 

2. TS. Trương Thị 

Thu Hương - Giảng 

viên Bộ môn Quản 

trị Kinh doanh, 

Trường Đại học 

Thuỷ Lợi 

Đỗ Văn Được 66MT1    Trường Đại học Thuỷ 

Lợi 

Giải Ba 

  

 

 

  

Nguyễn Thị Lan 65QT-MAR2  Trường Đại học Thuỷ 

Lợi 

Lê Thị Ngọc 

Linh 

65KTH1   Trường Đại học Thuỷ 

Lợi 

Phạm Huy 

Hoàng 

65KTH1  Trường Đại học Thuỷ 

Lợi 

Lê Uyển Như 12D3 Trường THPT Bắc 

Thăng Long 
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7 

  

  

  

  

Sản xuất nhựa sinh 

học từ Tảo đỏ 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Sư Phạm 

Kỹ Thuật - 

ĐHĐN 

  

  

  

  

TS. Trần Minh 

Thảo - Giảng viên 

Khoa Công nghệ 

Hóa học - Môi 

trường, Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ 

thuật, Đại học Đà 

Nẵng 

  

 

Nguyễn Hữu 

Anh Dũng 

24VL01 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật - ĐHĐN 

Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Hoàng Mai Anh 

Khoa 

24VL01 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật - ĐHĐN 

Nguyễn Thanh 

Tâm 

24VL01 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật - ĐHĐN 

Nguyễn Anh 

Thư 

24CDT1 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ Thuật - ĐHĐN 

Nguyễn Khánh 

Ngọc 

QT23  Trung tâm đào tạo Quốc 

tế-Trường Đại học Kinh 

tế - ĐHĐN 

8 

  

  

  

  

 

 

 

 

REBORN PLASTIC 

  

  

  

  

 

 

 

 

Trường Đại 

học Mở TP. 

Hồ Chí Minh 

  

  

  

  

 

 

 

 

1. ThS. Nguyễn 

Văn Minh - Giám 

đốc Trung tâm 

Nghiên cứu và ứng 

dụng CNSH - 

Trường Đại học Mở 

TP. Hồ Chí Minh 

 

2. ThS. Lê Hoài 

Việt - Giảng viên - 

khoa Quản trị kinh 

doanh - Trường Đại 

học Mở TP. Hồ Chí 

Minh  

 

Giáp Thị Như 

Ngọc 

DH23SA02 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh  

Khuyến 

khích 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Hồng Lam 

DH23HM02  Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh 

Hồ Ngọc 

Nguyên Phương 

DH24KL03 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh 

Phan Gia Huy DH23BF01 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh 

Đặng Nguyễn 

Ánh Linh 

DH23BA03 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh  
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9 

  

  

  

Giải pháp phục hồi 

bóng đèn LED bị trầy 

xước, ố vàng 

  

  

  

Trường Đại 

học Phan 

Thiết 

  

  

  

1. ThS. Nguyễn 

Như Trường - 

Trưởng phòng 

Công tác Chính trị 

Sinh viên - Hợp tác 

Doanh nghiệp. 

2. Đoàn Đình - 

Khoa Công nghệ 

Thông tin Trường 

Đại học Phan Thiết 

Nguyễn Minh 

Sơn 

K14LUA1 Trường Đại học Phan 

Thiết 

Khuyến 

khích 

  

  

  

Phan Thị Thanh 

Tuyền 

K14LUA1 Trường Đại học Phan 

Thiết 

Lê Minh Anh 

Đạt 

K15LKT1 Trường Đại học Phan 

Thiết 

Phan Ngọc 

Thảo Vi 

K17LUA1 Trường Đại học Phan 

Thiết 

10 

  

  

  

  

THE VL-Bio 

GreenAgri: Công 

nghệ Nano và AI quản 

lý năng suất cây trồng 

và bác sĩ cho nhà nông 

  

  

  

  

Trường ĐH 

Sư phạm Kỹ 

thuật Vĩnh 

Long 

  

  

  

  

1. TS. Trần Thanh 

Thy - Giám đốc 

Trung tâm Khởi 

nghiệp Đổi mới 

sáng tạo, Trường 

Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vĩnh Long 

2. ThS. Nguyễn 

Hoàng Duy - Giảng 

viên, Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ 

thuật Vĩnh Long 

 

Hà Nguyễn Duy 

Nguyên 

CNSH K49 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vĩnh Long 

Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Đặng Cao Minh 

Đạt 

CNSH K49 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vĩnh Long 

Đoàn Trọng 

Nhân 

CK K50 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vĩnh Long 

Nguyễn Tuấn 

Thanh 

CK k50 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vĩnh Long 

Phan Gia Bảo CK K50 Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vĩnh Long 

 

Lĩnh vực Giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính 
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1 

  

  

  

  

ZENTAB – Trình 

quản lý đa tài khoản 

  

  

  

  

Đại học 

Phenikaa 

  

  

  

  

1. TS. Mai Xuân 

Tráng, Phó Hiệu 

trưởng Trường 

Công nghệ thông 

tin Phenikaa, Đại 

học Phenikaa. 

2. TS. Ngô Vi 

Dũng, Trưởng khoa 

Kinh tế và Kinh 

doan quốc tế, 

Trường Công nghệ 

thông tin Phenikaa, 

Đại học Phenikaa 

Vũ Quốc Việt K16-CNTT1  Trường Công nghệ thông 

tin Phenikaa, Đại học 

Phenikaa 

Giải Nhất 

  

  

  

  

Nguyễn Thuỳ 

Chi 

K17-KDQT1  Trường Kinh tế Phenikaa, 

Đại học Phenikaa 

Trần Thị Thu K17-KDQT1  Trường Kinh tế Phenikaa, 

Đại học Phenikaa 

Phạm Thị Ly Ly K17-KDQT1  Trường Kinh tế Phenikaa, 

Đại học Phenikaa 

Vũ Quốc Huy K17-KDQT1 Trường Kinh tế Phenikaa, 

Đại học Phenikaa 

2 

  

  

  

LearnIQ - Hệ thống 

học tập trực tuyến 

thông minh 

  

  

  

Trường Đại 

học Thủ Dầu 

Một 

  

  

  

1. TS. Huỳnh Nguyễn 

Thành Luân - Phó 

trưởng Viện Công 

nghệ số, Trường Đại 

học Thủ Dầu Một; 
 

2. ThS. Nguyễn 

Trung Kiệt - Phó 

trưởng Chương trình 

đào tạo Kỹ thuật phần 

mềm và Hệ thống 

thông tin, Viện Công 

nghệ số, Trường Đại 

học Thủ Dầu Một 

Phạm Minh Hiếu D22CNTT02  Trường Đại học Thủ Dầu 

Một 

Giải Nhì 

  

  

  
Dương Minh 

Anh 

D23QTKD02 Trường Đại học Thủ Dầu 

Một 

Nguyễn Cao 

Toàn 

D22LOQL03 Trường Đại học Thủ Dầu 

Một 

 

Nguyễn Hồng 

Thắm 

D23GDTH02 Trường Đại học Thủ Dầu 

Một 
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3 

  

  

  

MeetMind - Hệ thống 

AI quản trị tri thức và 

chuẩn hóa cuộc họp 

ngành Tài chính - 

Ngân hàng 

  

  

  

Học viện Tài 

Chính 

  

  

  

1. ThS Trần Minh 

Hằng - Phó bí thư 

Liên Chi Đoàn 

Khoa Quản trị Kinh 

doanh Học viện Tài 

Chính. 
 

2.ThS. Nguyễn 

Hoàng Dũng - Bí 

thư Liên Chi Đoàn 

Khoa Quản trị Kinh 

doanh Học viện Tài 

Chính. 

Lê Nguyên 

Phương 

CQ61/31.01 Học viện Tài chính Giải Nhì 

  

  

  Vương Xuân 

Toàn 

CQ61/31.01 Học viện Tài chính 

Phùng Đức 

Thiện 

EE2-03/K70 Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Phạm Đức Trí ICT-01/K69 Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

4 

  

  

  

ASTRO STEAM - 

Nền tảng gamification 

nhập vai trí tuệ tích 

hợp đồ chơi giáo dục 

  

  

  

Trường Đại 

học Mở Hà 

Nội 

  

  

  

1.ThS. Đỗ Thị Kim 

Hiên - Giảng viên 

khoa Tạo dáng 

Công nghiệp 

2.ThS. Nguyễn Anh 

Hoàn - Giảng viên 

phòng Công tác 

Sinh viên 

  

  

Lê Văn Trường 
K29ĐH2,Khoa 

Tạo dáng Công 

nghiệp 

Trường Đại học Mở Hà 

Nội 

Giải Ba 

  

  

  
Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc K32TM1, khoa 

Kinh tế 

Trường Đại học Mở Hà 

Nội 

Đoàn Thị Thanh 

Quyến K32TM1, khoa 

Kinh tế 

Trường Đại học Mở Hà 

Nội 

Nguyễn Thị Mến 
K30ĐH khoa 

Tạo dáng Công 

nghiệp 

 Trường Đại học Mở Hà 

Nội  
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5 

  

 

ANVAGO - Nền tảng 

số hỗ trợ lập kế hoạch 

và điều hướng du lịch 

tại Đà Nẵng 

  

 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Đại học Đà 

Nẵng 

  

 

TS. Nguyễn Quang 

Như Quỳnh - Giảng 

viên Trường Đại 

học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng 

Huỳnh Quỳnh 

Anh 

50K01.3  Trường  Đại học Kinh tế 

- Đại học Đà Nẵng 

Giải Ba 

  

TS. Bùi Huỳnh 

Nguyên - Phó 

trưởng Phòng Khoa 

học & HTQT, 

Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng 

Nguyễn Quang 

Khiêm 

SE1919  Trường Đại học FPT 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6 

  

  

  

  

ArtStory VietNam 

Culture’s Box 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Sư phạm 

Nghệ Thuật 

Trung Ương 

  

  

  

  

PGS.TS Nguyễn 

Thị Phương Thảo - 

Trưởng khoa Văn 

hoá Nghệ thuật - 

Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật 

TW 
  

  

  

  
  

Vũ Thị Bích 

Hồng 

K16B Quản lý 

Văn hóa 

 Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ Thuật TW 

Giải Ba 

  

  

  

  

Nguyễn Anh 

Tuấn 

K16A Quản lý 

Văn hóa 

  Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ Thuật TW 

Vương Chúc Vy K16A Quản lý 

Văn hóa 

  Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ Thuật TW 

Nguyễn Tường 

Nhi 

K18A Quản lý 

Văn hóa 

  Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ Thuật TW 

Phạm Vĩnh 

Hưng 

K19A Quản lý 

Văn hóa 

  Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ Thuật TW 
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7 

  

  

  

Escaperoom Khoa học 

  

  

  

Trường Đại 

học Sư phạm 

Hà Nội 

  

  

  

PGS.TS. Tưởng 

Duy Hải - Trưởng 

Bộ môn Phương 

pháp dạy học Vật lí 

- Khoa Vật lí, 

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

  

  

Ngô Khánh Ly K72A2 Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội  

Khuyến 

khích 

  

  

  

Nghiêm Thị 

Nhân Đức 

K73K  Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội  

Phạm Sơn Tùng K73CLC  Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội  

Vũ Phạm Quang 

Huy 

K74A  Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội  

8 

  

  

  

  

PHYSSIM - Mô 

phỏng các bài thí 

nghiệm vật lý cấp 

trung học phổ thông 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Sư phạm 

Hà Nội 2 

  

  

  

  

Tiến sĩ Nguyễn Thế 

Lâm - Phó Trưởng 

Khoa Vật lý, trường 

Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2 

  

  

  

  

 

Phan Anh Tú K48 Sư phạm 

Vật  lý dạy học 

bằng tiếng Anh 

 Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Vũ Đức Mạnh K48 Công nghệ 

Thông tin 

 Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

Nguyễn Văn 

Bách 

K48 Công nghệ 

Thông tin 

 Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

Lê Thảo Uyên K49 Sư phạm 

Vật lý 

 Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

Trần Tuấn Anh K50 Sư phạm 

Vật lý 

 Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2 

9 

  

  

Hồn quê giữa phố 

  

  

Học viện 

Chính sách và 

Phát triển 

1. TS. Trịnh Tùng: 

Phó Trưởng khoa - 

Khoa Quản trị kinh 

Nguyễn Anh 

Thư 

K15-QTMA15B 

- Quản trị 

Marketing 15B 

 Học Viện Chính Sách và 

Phát Triển   
Khuyến 

khích 
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doanh - Học viện 

Chính sách và Phát 

triển 

2. ThS. Nguyễn Thị 

Thùy Linh: Giảng 

viên Khoa Quản trị 

kinh doanh - Học 

viện Chính sách và 

Phát triển 

  

  

  

Lê Thị Ninh k15 - Quản trị 

marketing 15A 

 Học Viện Chính Sách và 

Phát Triển  
  

  Đặng Thị Trà 

My 

K15-QTMA15B 

- Quản trị 

Marketing 15B 

 Học Viện Chính Sách và 

Phát Triển  

Trần Thị Hương K15- 

QTMA15B - 

Quản trị 

Marketing 15B 

 Học Viện Chính Sách và 

Phát Triển 

Nguyễn Anh  

QTMA15A - 

Quản trị 

Marketing 15A 

Học viện Chính sách và 

Phát triển 

10 

  

  

  

HAUTOML 

  

  

  

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

  

  

  

ThS. Đỗ Mạnh 

Quang - Giảng viên 

Khoa Khoa học 

máy tính, Trường 

Công nghệ thông 

tin và Truyền 

thông, ĐHCNHN 

  

  

  

  

  

  

Đỗ Thị Hà 2023DHDLKD

01 

Trường Kinh tế, Đại học 

Công nghiệp Hà Nội 

Khuyến 

khích 

  

  

  

Vũ Xuân Đông 2022DHCNTT

02 

Trường Công nghệ thông 

tin và Truyền thông, Đại 

học Công nghiệp Hà Nội 

Lê Văn Anh 2022DHKTPM

01 

 Trường Công nghệ 

thông tin và Truyền 

thông, Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

Hoàng Việt Anh 2023DHCNTT

07 

 Trường Công nghệ 

thông tin và Truyền 

thông, Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 
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TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

Lĩnh vực: Y tế, sức khỏe, đời sống  

1 

  

  

  

  

Hệ thống hỗ trợ theo 

dõi và đánh giá quá 

trình PHCN sau đột 

quỵ 

  

  

  

  

Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

  

  

  

  

PGS.TS Nguyễn 

Thành Trung - 

Giảng viên cao cấp, 

Phó trưởng văn 

phòng trường Cơ 

khí - Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

  

  

  

  

Phan Quốc 

Chiến  

Cơ điện tử - 

NUT 01 K68 

Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Giải Nhất 

  

  

  

  

Chu Đắc Vinh 

Quang 

CTTN Cơ điện 

tử K68 

Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Nguyễn Nam 

Thành 

Cơ điện tử 03 

K67 

Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Đặng Quỳnh 

Dương 

CNTT Việt 

Nhật 01 K69 

Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

Bùi Thị Khánh 

Linh 

Phân tích kinh 

doanh K65 

Đại học Kinh tế quốc dân 

2 

  

  

Tủ thuốc thông minh 

tích hợp công nghệ 

IoT - Medicate 

  

  

Trường Đại 

học Khoa học 

và Công nghệ 

Hà Nội 

  

  

TS. Nguyễn Trọng 

Tuyến  - Giảng viên  

tại Viện Tên Lửa và 

Kỹ Thuật Điều 

Khiển - Học Viện 

Kỹ Thuật Quân Sự 

  

  

Nguyễn Thị 

Ngọc 

Khoa học và 

công nghệ Y 

khoa 

Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

Giải Nhì 

  

  
Nguyễn Hà Minh 

Hiển 

Khoa học và 

công nghệ Y 

khoa 

Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 

Nguyễn Thanh 

Trà 

Khoa học và 

công nghệ Y 

khoa 

Trường Đại học Khoa 

học và Công nghệ Hà 

Nội 
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3 

  

  

  

  

SonglyPlus - Thuốc 

điều trị Gút tác động 

kép từ dược liệu dây 

mỏ quạ 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Công 

nghệ TP. Hồ 

Chí Minh 

(HUTECH) 

  

  

  

  

1.TS. DS. Nguyễn 

Phước Vinh - Phó 

Trưởng Khoa 

Dược, Trường Đại 

học Khoa học Sức 

khoẻ, ĐHQG-

HCM. 

2. Nguyễn Quốc 

Trung - Đại học 

Paris-Saclay (Pháp) 

  

  

  

Trần Khang  

Thịnh 

Y2023 Trường Đại học Khoa 

học Sức khoẻ, ĐHQG-

HCM 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Mấu Nguyễn 

Trung Kiên 

22DMAD4 Trường Đại học Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Kim Quyên 

22DMAD3 Trường Đại học Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh 

Trần Minh 

Ngọc 

22H0H_TN Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, ĐHQG-

HCM 

Đinh Minh 

Hoàng 

23D1IBU-

FRT03 

Trường Đại học Kinh tế 

- Tài chính TP. Hồ Chí 

Minh 

4 

  

  

  

Kem đánh răng thảo 

dược trầu cau - 

TACATOOTH 

  

  

  

Trường Đại 

học Kiên 

Giang 

  

  

  

1.ThS Phạm Thị 

Kim Quyên - Giảng 

viên Khoa Khoa 

học Thực phẩm và 

Sức khỏe, Trường 

Đại học Kiên Giang 

2. ThS Trương Thị 

Tú Trân - Giảng 

viên Khoa Khoa 

học Thực phẩm và 

Sức khỏe, Trường 

Đại học Kiên Giang 

Quách Đoan 

Trang 

B023TP2 Trường Đại học Kiên 

Giang 

Giải Ba 

  

  

  
Tôn Đặng Anh 

Thư 

B023TP2 Trường Đại học Kiên 

Giang 

 

Trần Quốc Nghĩa B023TP1 Trường Đại học Kiên 

Giang 

 

Nguyễn Thảo Vy B025TP1  Trường Đại học Kiên 

Giang 
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5 

  

  

  

  

Hệ thống AI cảnh báo 

sớm nguy cơ nhiễm 

trùng huyết tại tuyến y 

tế cơ sở 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Công 

nghệ Kỹ 

Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

  

  

  

  

TS. Trần Thanh 

Thưởng - Trưởng 

phòng Phòng Công 

tác sinh viên - 

Trường Đại học 

Công nghệ Kỹ thuật 

TP. HCM 

  

  

  

  

Phạm Đức Anh 24129C Kỹ 

thuật y sinh  

 Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

Giải Ba 

  

  

  

  
Trương Minh 

Hoàng 

24129C Kỹ 

thuật y sinh  

 Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

Lê Nguyễn Mạnh 

Cường 

24129B Kỹ 

thuật y sinh  

 Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

Lâm Quang Huy 24129C Kỹ 

thuật y sinh  

 Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

Lê Thanh Toàn 24129C Kỹ 

thuật y sinh  

 Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ 

Chí Minh 

6 

  

  

  

Cháo An Vị 

  

  

  

Trường Đại 

học Y - Dược, 

Đại học Huế 

  

  

  

1.TS. Trần Thị Thuỳ 

Linh - Trưởng Bộ 

môn Dược liệu - 

Dược cổ truyền - 

Thực vật dược - Hóa 

hữu cơ, Khoa Dược, 

Trường Đại học Y-

Dược, Đại học Huế 

2. TS. Trần Nhật 

Minh - Giảng viên, 

Phó trưởng Khoa Y 

học cổ truyền, 

Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 
 

Triệu Tử Dương YHCT23B  Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

 

Giải Ba 

  

  

  

Lê Võ Thảo 

Quyên 

DUOC21A Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

 

Nguyễn Thị 

Phương Linh 

DUOC22B Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

 

Lê Thị Huyền K57A  Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Huế 
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 
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7 

  

  

THALASCREEN: 

Phần mềm tầm soát 

trước sinh bệnh 

Thalassemia dựa trên 

ứng dụng của trí tuệ 

nhân tạo 

  

  

Trường Đại 

học Khoa học 

Sức khỏe 

  

  

1.PGS.TS. Nguyễn 

Minh Nam - 

Trưởng Bộ môn Kỹ 

thuật Y sinh, Khoa 

Y, Trường Đại học 

Khoa học Sức khỏe, 

ĐHQG-HCM 

2.BS. Đỗ Nguyễn 

Thảo Vy - Phó 

Trưởng khoa Di 

truyền Y học, Bệnh 

viện Hùng Vương 

Nguyễn Lê Phú 

Quí 

Y2022 Trường Đại học Khoa 

học Sức khỏe, ĐHQG-

HCM 

Khuyến 

khích 

  

  Trần Thị Bình 

Giang 

K48FNC09  Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lê Thúy Hiền K22407CA Trường Đại học Kinh tế 

- Luật, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

8 

  

  

  

  

PAINUT CARE – 

Chuỗi sản phẩm giảm 

đau kỳ kinh từ vỏ đậu 

phộng kết hợp phần 

mềm cá nhân hoá 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Kỹ thuật 

Y - Dược Đà 

Nẵng 

  

  

  

  

ThS.DS. Phan Anh 

Tú - Giảng viên 

Khoa Dược, 

Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà 

Nẵng 

  

  

  

  

Nguyễn Hùng 

Nhật Duy 

Lớp Đại học 

Dược 10A 

Trường Đại học Kỹ thuật 

Y - Dược Đà Nẵng 

Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Phan Thị Quỳnh 

Như 

Lớp Đại học 

Dược 09B 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Ngô Thị Thùy 

Trang 

Lớp Đại học 

Dược 10A 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Nguyễn Thị 

Thúy Trang 

Lớp Đại học 

Dược 10A 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Phan Lê Thùy 

Trang 

Lớp Đại học 

Dược 10A 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 
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STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 
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NGƯỜI 
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ĐOẠT 

GIẢI 

9 

  

  

  

  

Xà phòng dược liệu xà 

cừ phòng trị ghẻ trên 

chó 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Tây 

Nguyên 

  

  

  

  

ThS. Hoàng Thị 

Anh Phương 

  - Giảng viên - 

Khoa Nông nghiệp 

  

  

  

  

 Nguyễn Hoàng 

Đan Nhi 

Lớp Thú y 

K2025, Khoa 

Nông nghiệp  

Trường Đại học Tây 

Nguyên 

 Khuyến 

khích 

  

  

  

Vũ Thị Thuỷ 

Tiên 

Lớp Thú y 

K2025, Khoa 

Nông nghiệp 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 

Hoàng Nguyễn 

Quỳnh Như 

Lớp Thú y 

K2025, Khoa 

Nông nghiệp 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 

Nguyễn Minh 

Uy 

Lớp Thú y 

K2025, Khoa 

Nông nghiệp 

Trường Đại học Tây 

Nguyên 

10 

  

  

  

  

Kem dưỡng da Glura 

White 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Kỹ thuật 

Y - Dược Đà 

Nẵng 

  

  

  

  

ThS.DS. Hoàng Thị 

 Hương - Giảng 

viên Khoa Dược, 

Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà 

Nẵng 

  

  

  

  

Mạch Đình Trãi Lớp Đại học 

Dược 09B 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 

 Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Trương Thị Tươi Lớp Đại học 

Dược 08B 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Hoàng Cao Nữ 

Quỳnh Anh 

Lớp Đại học 

Dược 09C 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Trần Bảo Ngọc Lớp Đại học 

Dược 10A 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Hoàng Thị Ánh 

Ngọc 

Lớp Đại học 

Dược 10B 

 Trường Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược Đà Nẵng 
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Lĩnh vực: Kinh doanh tạo tác động xã hội  

1 

  

  

  

 

 

 

ECOBACK - Giải 

pháp thu gom và tái sử 

dụng bao bì tuần hoàn 

cho thương mại điện 

tử Việt Nam 

  

  

  

 

 

 

Trường Đại 

học Mở TP. 

Hồ Chí Minh 

  

  

  

 

 

 

1.TS. Bùi Ngọc 

Tuấn Anh - Phó 

trưởng Bộ môn 

Marketing - khoa 

Quản trị kinh doanh 

- Trường Đại học 

Mở TP. Hồ Chí 

Minh 

 

2. ThS. Dương Hữu 

Thành - Phó trưởng 

Bộ môn Cơ sở 

ngành - khoa Công 

nghệ thông tin - 

Trường Đại học Mở 

TP. Hồ Chí Minh 

 

Đặng Phạm Mỹ 

Trâm 

DH22PM01  Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh  

Giải Nhất 

  

  

 

 

Trịnh Sơn DH23IM01 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh  

Nguyễn Minh 

Hiếu 

DH23IM01 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh  

Nguyễn Đoàn 

Văn Song 

DH23IT01 Trường Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh  

2 

  

  

  

  

TCS - Giải pháp số 

hoá kiểm kê khí nhà 

kính cho lĩnh vực giao 

thông vận tải 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Giao 

thông vận tải 

  

  

  

  

1. ThS. Lê Hải Linh 

- GV bộ môn cơ sở 

quản lý - Khoa Vận 

tải - Kinh tế, 

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 
 

2. TS. Thạch Minh 

Quân - GV bộ môn 

Kinh tế Vận tải & 

Du lịch - Khoa Vận 

Lê Thị Tuyết 

Mai 

Vận tải - 

Thương mại 

quốc tế 2   

  Trường Đại học Giao 

thông Vận tải 

Giải Nhì 

  

  

  

  
Nguyễn Mai Ly Quản trị kinh 

doanh 2 

 Trường Đại học Giao 

thông Vận tải 

 

Trần Thế Phong Kinh tế vận tải ô 

tô 

  Trường Đại học Giao 

thông Vận tải 

Lê Thị Hồng 

Thắm 

Kinh tế vận tải ô 

tô 

  Trường Đại học Giao 

thông Vận tải 
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tải - Kinh tế, 

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

Lù Vũ Thái Sơn Công nghệ 

thông tin 

  Trường Đại học Giao 

thông Vận tải 

3 

  

  

  

  

Feather - Túi nhựa tái 

chế thân thiện với môi 

trường 

  

  

  

  

Học viện 

Ngân hàng 

  

  

  

  

1. TS. Lê Thị Minh 

Ngọc - Giám đốc 

Trung tâm Hỗ trợ 

khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo, Viện 

Nghiên cứu khoa 

học ngân hàng, Học 

viện Ngân hàng 
 

2. PGS.TS. Phan 

Anh - Phó Viện 

trưởng, Viện 

Nghiên cứu khoa 

học Ngân hàng, 

Học viện Ngân 

hàng 

Bùi Thị Quỳnh CA11D Học viện Ngân hàng  Giải Nhì 

  

  

  

  

Nguyễn Trịnh 

Hải Linh 

K26HTTTA  Học viện ngân hàng 

Tô Thảo 

Nguyên 

F17B Học viện ngân hàng  

Lê Đức Anh K27CLC 

NHTCQTB 

 

 Học viện ngân hàng 

Lê Thị Kiều 

Linh 

64B Thống kê 

kinh tế 

Đại học kinh tế quốc dân 

4 

  

  

  

  

UNLOCK YOUR 

BODY 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Sư phạm 

Hà Nội 

  

  

  

  

1. TS. Nguyễn Lê 

Hoài Anh - Tổ 

trưởng bộ môn Cơ 

sở Công tác xã hội - 

Khoa Công tác xã 

hội - Trường Đại 

học Sư phạm Hà 

Nội. 
 

Đặng Thị Hồng 

Ánh 

K73E1   Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Giải  Ba 

  

  

  

  
Trần Thị Trà 

Giang 

73E1   Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội  

Trần Thị Quỳnh 

Anh 

K73E1  ường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

 



23 
 

STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

2. TS. Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt - 

Giảng viên bộ môn 

Dân số và Sức khỏe 

sinh sản -  Khoa 

Công tác xã hội - 

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Lê Thị Trang K73E3  Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

 

Phạm Thu Trang K74E3  Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

 

5 

  

  

  

  

CỦA ĐỂ DÀNH 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Ngoại 

Thương  

  

  

  

  

1. TS. Trần Nguyên 

Chất, Giảng viên 

Bộ môn Kinh doanh 

và Thương mại 

quốc tế, Phân hiệu 

Trường Đại học 

Ngoại thương tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2. TS. Lê Giang 

Nam, Phó Trưởng 

Phòng  Truyền 

thông và quan hệ 

đối ngoại, Trường 

Đại học Ngoại 

thương  

  

 

Trần Tín Dũng K62NO / 

Marketing 

Phân hiệu Trường Đại 

học Ngoại thương tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Giải Ba 

  

  

  

  Đoàn Hải Đăng CNSH0120/ Công 

nghệ sinh học 

Trường Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ 

Trương Mộng 

Tuyền 

Chuyên ngành 

Logistics và 

quản lý chuỗi 

cung ứng 

Trường Đại học Giao 

Thông Vận Tải Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Đỗ Khánh Linh 
QH23-25/ Quan 

hệ quốc tế 

Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn -

ĐHQGHCM 

Trần Thị Anh 

Thư TH_25DMA12/ 

Marketing 

Trường Đại học Tài 

chính - Marketing 
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6 

  

  

Phần mềm hỗ trợ quản 

lí bản lẻ MATA 

  

  

Trường Đại 

học Văn Lang 

  

  

1. ThS. Nguyễn 

Hoàng Hải - Phó 

Trưởng bộ môn 

Thương mại Điện 

tử, Khoa Thương 

mại, Trường Đại 

học Văn Lang. 

2. ThS. Đoàn Kim 

Loan - Giảng viên 

bộ môn Thương 

mại Điện tử, Khoa 

Thương mại, 

Trường Đại học 

Văn Lang 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

71K30TMDT01

Khoa Thương 

mại 

Trường  Đại học Văn 

Lang 

Giải Ba 

  

  

Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

71K30TMDT03 

Khoa Thương 

mại 

Trường  Đại học Văn 

Lang 

Phạm Nguyễn 

Duy Đan 

71K30TMDT03 

Khoa Thương 

mại 

Trường  Đại học Văn 

Lang 

7 

  

  

Cốc sinh học MACUP 

- Green Start For Kids 

  

  

Trường Đại 

học Ngoại 

Thương 

  

  

1. ThS. Lê Thị Thu 

Hương, Phó Giám 

đốc, Trung tâm 

Sáng tạo và Ươm 

tạo FTU(FIIS)  

2. Trường Đại học 

Ngoại thương 

Anh Nguyễn Xuân 

Tài, Founder, CEO 

Công ty Cổ phần 

Ulstraw 

Hoàng Mai 

Anh 04/ Tiếng 

Anh Thương mại 

Trường Đại học Ngoại 

thương 

Khuyến 

khích 

  

  

Bùi Anh Thư Anh 04/ Tiếng 

Anh Thương mại 

Trường Đại học Ngoại 

thương 

Nguyễn Diệu 

Hoa 
Kinh tế quốc tế/ 

Anh 02/ Đại học 

Ngoại Thương 

Trường Đại học Ngoại 

thương 
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8 

  

  

  

  

VNFilter - Ống lọc 

nước tinh khiết dành 

cho đồng bào ứng phó 

thiên tai – sinh tồn 

  

  

  

  

Trường Đại 

học Nha 

Trang 

  

  

  

  

1. ThS. Nguyễn Thị 

Dung - Trung tâm 

Đổi mới sáng tạo 

Trường ĐH Nha 

Trang 

2. ThS. Lê Thị 

Hồng Nhung - 

Trung tâm Đổi mới 

sáng tạo Trường 

ĐH Nha Trang 

  

Nguyễn Tấn 

Khang 

66.CBTS_MP  Trường Đại học Nha 

Trang 

Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Hoàng Vân Anh 66.MARKT-3 Trường Đại học Nha 

Trang 

Bùi Vân Anh 66.MARKT-3 Trường Đại học Nha 

Trang 

Nguyễn Khắc 

Quốc Khánh 

65.KTCK-CTS Trường Đại học Nha 

Trang  

Huỳnh Thị Thu 

Nga 

63P.MARKT  Trường Đại học Nha 

Trang 

9 

  

  

  

Hệ thống phao xanh 

IOT - giải pháp cứu 

sinh thông minh cho 

cộng đồng 

  

  

  

Trường Đại 

học Ngân 

hàng TP. Hồ 

Chí Minh 

  

  

  

1. ThS. Nguyễn 

Văn Thứ - GV khoa 

Kinh tế Quốc tế, 

Trường Đại học 

Ngân hàng Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

2. TS. Nguyễn 

Huỳnh Anh Vũ - 

GV khoa Hệ thống 

Thông tin Quản lý, 

Trường Đại học 

Ngân hàng Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

Nguyễn Lê 

Kiều Diễm 

DH39DQ01  Trường Đại học Ngân 

hàng Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Khuyến 

khích 

  

  

  

Nguyễn Thị 

Kiều Oanh 

DH39DQ01  Trường Đại học Ngân 

hàng Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Đặng Ngọc 

Thương 

DH39DQ01  Trường Đại học Ngân 

hàng Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Phạm Kim Chi DH39DQ01  Trường Đại học Ngân 

hàng Thành phố Hồ Chí 

Minh 
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10 

  

  

  

SignEdu - Giải pháp 

nâng cao nhận thức về 

người Điếc/Khiếm 

thính và Ngôn ngữ ký 

hiệu 

  

  

  

  

Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền 

  

  

  

  

PGS, TS Phạm 

Hương Trà - 

Trưởng khoa Xã 

hội học và Phát 

triển, Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền 

  

  

  

  

  

Đoàn Thảo Vy Công tác xã hội  Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Vũ Hồng Anh 

Thư 

Công tác  xã hội  Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh 

Công tác xã hội  Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

Nguyễn Hải Yến Công tác xã hội  Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền 

Nguyễn Thị 

Phượng 

Công tác xã hội  Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền 
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Lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), SteM  

1 RoTech – Máy lọc 

nước vùng lũ 

Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật 

công nghiệp 

Việt Nam - 

Hàn Quốc 

Từ Đức Việt - 

Giảng viên khoa 

Điện lạnh 

Nguyễn Thành 

An 

CĐ  ĐL17A 

Khoa Điện 

lạnh 

Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghiệp Việt 

Nam - Hàn Quốc  

Giải 

Nhất 

  

Nguyễn Văn Tiến 

- Giảng viên khoa 

Điện lạnh 

Lê Văn Hoàn CĐ  ĐL17A 

Khoa Điện 

lạnh 

Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghiệp Việt 

Nam - Hàn Quốc 

2 Ứng dụng đặt lịch 

DRONE – 

GOIDRONE 

Trường Cao 

đẳng Long An 

Đào Thị Hoàng 

Hoanh - Giảng 

viên khoa Kinh tế 

- Công nghệ thông 

tin, Trường Cao 

đẳng Long An 

Đỗ Nhật Xuân 

Vy 

TA.CĐ.CNT.

2.24 

Trường Cao đẳng Long 

An 

Giải 

Nhì 

3 LOGIROUTE AI– 

Khởi tạo hành trình 

thông minh nâng tầm 

logistics Việt 

Trường Cao 

đẳng Công 

thương TP. 

Hồ Chí Minh 

  

1. Nguyễn Lê 

Trung Hiếu - 

Giảng viên ngành 

Logistics (khoa 

Kinh tế - Tài 

chính). 
 

2. Nguyễn Hữu 

Gia Uyên - Giảng 

viên ngành 

Lường Tiến 

Dũng 

Chuyên 

ngành 

Logistics 

Trường Cao đẳng Công 

thương TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Nhì 

  

  

  

Đoàn Lê Trung 

Hiếu 

Chuyên 

ngành 

Logistics 

Trường Cao đẳng Công 

thương TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh 

Thành 

Chuyên 

ngành 

Logistics 

Trường Cao đẳng Công 

thương TP. Hồ Chí Minh  
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Logistics (Khoa 

Kinh tế- Tài 

chính) 

Lê Trọng Anh 

Tài 

Chuyên 

ngành 

Logistics 

 Trường Cao đẳng Công 

thương TP. Hồ Chí Minh 

4 Robot cắt cỏ điều 

khiển từ xa 

Trường Cao 

đẳng Đắk Lắk 

  

1. Ths Nguyễn 

Quốc Toàn  - 

Giảng viên Khoa 

Công nghệ ô tô - 

Trường Cao đẳng 

Đắk Lắk 

2. Ths Nguyễn 

Hữu Hoành, 

Giảng viên Khoa 

Công nghệ ô tô - 

Trường Cao đẳng 

Đắk Lắk 

Trần Việt Minh 

Vương 

Lớp 

50C.KTOT2 

Trường Cao đẳng Đắk 

Lắk 

Giải 

Ba 

  

  

Nguyễn Văn 

Hưng 

Lớp 

50C.KTOT2 

 Trường Cao đẳng Đắk 

Lắk 

Nguyễn Quốc 

Doanh 

Lớp 

50C.KTOT2 

 Trường Cao đẳng Đắk 

Lắk 

5 EV SMARTCARE 

Dịch vụ bảo dưỡng ô 

tô điện tại nhà – 

Chăm sóc chuyên 

sâu cho ô tô điện 

Trường Cao 

đẳng Cơ điện 

và Xây dựng 

Bắc Ninh 

1. ThS Nguyễn 

Thị Duyên - Giảng 

viên Khoa Công 

nghệ ô tô. 

 

2. ThS Đoàn Thế 

Thành - Giảng 

viên Khoa Công 

nghệ ô tô 

  

  

  

Nguyễn Hùng 

Kiên 

2CĐ52CNO01 Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh  

Giải 

Ba 

  

  

  

  

Phạm Hữu 

Mạnh 

2CĐ52CNO01  Trường Cao đẳng Cơ điện 

và Xây dựng Bắc Ninh 

Đỗ Tuấn Huy 

2CĐ52CNO01  Trường Cao đẳng Cơ điện 

và Xây dựng Bắc Ninh 

Nguyễn Đằng 

Đông 

2CĐ52CNO01  Trường Cao đẳng Cơ điện 

và Xây dựng Bắc Ninh 

Nguyễn Tuấn Tú 2CĐ52CNO01  Trường Cao đẳng Cơ điện 

và Xây dựng Bắc Ninh 
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6 REPLASTIC EDU - 

Mô hình giáo dục 

STEM tuần hoàn từ 

nhựa tái chế 

Trường Cao 

đẳng nghề số 

1 – Bộ Quốc 

phòng 

1. Dương Thị 

Thoa- Phụ trách 

Khoa Cơ bản 

2. Hoàng Vũ Vân 

Hoa - Giáo viên 

Khoa Cơ bản 

Đào Xuân 

Trường 

11B1 Trường Cao đẳng nghề 

số 1 – Bộ Quốc phòng 

Giải Ba 

  

  

Đinh Thị 

Phương Anh 

10B3  Trường Cao đẳng nghề 

số 1 – Bộ Quốc phòng  

Đàm Vĩnh Hưng 11B1  Trường Cao đẳng nghề 

số 1 – Bộ Quốc phòng  

7 Lifter For AC Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật 

công nghiệp 

Việt Nam - 

Hàn Quốc 

Nguyễn Đình 

Kiên - Trưởng 

khoa Điện Lạnh 

Cao Văn Hào 

  

CĐ  ĐL18B 

Khoa Điện 

lạnh 

 Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghiệp Việt 

Nam - Hàn Quốc 

  

Khuyến 

khích 

 Trần Quốc Chiến 

- Giảng viên khoa 

Điện Lạnh 

   

8 Giải pháp công nghệ 

chế tạo vật liệu và 

sản phẩm từ trấu ứng 

dụng trong đời sống 

Trường Cao 

đẳng Long An 

Ngô Hiếu Nghĩa - 

Giảng viên Bộ 

môn Điện - Điện 

tử, Cơ sở 

Bến Lức, Trường 

Cao đẳng Long An 

Ngô Nhật Tân BL.TC.ĐCN.2

.25 

 Trường  Cao Đẳng Long 

An 

Khuyến 

khích 

  

Huỳnh Minh Phát 

- Giảng viên Bộ 

môn Điện - Điện 

tử, Cơ sở 

 Bến Lức, Trường 

Cao đẳng Long An 

Quách Gia Phú BL.TC.ĐCN.2

.25 

 Trường  Cao Đẳng Long 

An 
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9 Bãi gửi xe thông 

minh 

Trường Cao 

đẳng Cơ điện 

và Xây dựng 

Bắc Ninh 

ThS Nguyễn Thị 

Giang - Giảng 

viên 

 Khoa Điện tử, Tin 

học 

  

  

Trịnh Văn 

Quang 

2CĐ52TĐH01 Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh 

Khuyến 

khích 

  

  
Huỳnh Đức 

Hiếu 

2CĐ52TĐH01  Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh 

Đỗ Văn Dũng 2CĐ52TĐH01  Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh 

 

Lĩnh vực: Nông nghiệp, môi trường, năng lượng 
 

1 

  

  

  

Giấy khóm – 

Pineapple Paper 

  

  

  

Trường 

Trung cấp 

An Giang 1 

  

  

  

Châu Thị Thanh 

Thuý - Trưởng Bộ 

môn Bảo vệ thực 

vật 

Danh Thị Tú Vy Lớp thú y 

K13B1 

Trường Trung cấp An 

Giang 1 

Giải 

Nhất 

 

  

  Trần Thị Huyền 

Diệu - Trưởng 

phòng Quản lý 

HSSV&GTVL 

Thị Thu Hiền Lớp thú y 

K13B1 

Trường Trung cấp An 

Giang 1 

  

Danh Thị Bích 

Diệu 

Lớp thú y 

K14B1 

Trường Trung cấp An 

Giang 1 

  

Danh Phát Lớp thú y 

K14B1 

Trường Trung cấp An 

Giang 1 
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2 

  

  

  

  

Thức ăn thuần chay 

cho chó VEGAN 

PET VN.CO 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng nghề 

Kiên Giang 

  

  

  

  

Trần Thị Hữu 

Hạnh, Giảng viên 

Khoa Thủy sản - 

Nông nghiệp 

Trường Cao đẳng 

nghề Kiên Giang 

  

  

  

  

 

Nguyễn Ngọc 

Hằng 

CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Giải 

Nhì 

  

  

  

  

Phạm Thị Hồng 

Hưởng 

CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Phan Hồng 

Nhung 

CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Nguyễn Trịnh 

Hải Nam 

CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Đỗ Nhật Vy CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

3 

  

  

  

  

Hệ thống giám sát 

môi trường nước 

nuôi trồng thủy sản 

và dự báo chỉ tiêu 

môi trường nước dựa 

vào các chỉ số của 

môi trường 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Anh 

Quốc BTEC 

FPT Ho Chi 

Minh – FPI 

  

  

  

  

1. Nguyễn Hoài 

Minh Luân 

 - Chủ nhiệm bộ 

môn Công nghệ 

Bán Dẫn, Cao 

đẳng Anh Quốc 

BTEC FPT Ho 

Chi Minh  

 

2. Vũ Phan Minh 

Hải - Giảng viên 

bộ môn Công 

nghệ Bán Dẫn, 

Cao đẳng Anh 

Quốc BTEC FPT 

Ho Chi Minh 

  

  

  

Lương Hoàng 

Vin 

ST08101 Trường Cao đẳng Anh 

quốc BTEC FPT Ho 

Chi Minh 

Giải 

Nhì 

  

  

  

  

Nguyễn Minh 

Nhật 

ST08101 Trường Cao đẳng Anh 

quốc BTEC FPT Ho Chi 

Minh 

Nguyễn Ngọc 

Thủy Tiên 

ST08101  Trường Cao Đẳng Anh 

Quốc BTEC FPT Ho 

Chi Minh  

Đinh Tiến 

Thành 

ST08201  Trường Cao Đẳng Anh 

Quốc BTEC FPT Ho 

Chi Minh  

Nguyễn Thị 

Thanh Hiếu 

ST08201  Trường Cao Đẳng Anh 

Quốc BTEC FPT Ho 

Chi Minh  



32 
 

STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

4 

  

  

Ốc bươu sấy tự nhiên 

  

  

Trường Cao 

đẳng nghề 

Sóc Trăng 

  

  

ThS.Phạm Văn 

Hòa - Giảng viên 

Khoa Nông 

nghiệp - Thủy sản, 

Trưởng Cao đẳng 

Nghề Sóc Trăng 

  

  

  

  

Triệu Kim Chi Lớp Trung cấp 

Chế biến và 

bảo quản thủy 

sản - TTS241 

Trường Cao đẳng nghề 

Sóc Trăng  

Giải 

Ba 

  

  

Lê Lâm Minh 

Mẫn 

Lớp Trung cấp 

Chế biến và 

bảo quản thủy 

sản - TTS241 

Trường Cao đẳng nghề 

Sóc Trăng 

Vũ Minh Hằng Lớp Trung cấp 

Chế biến và 

bảo quản thủy 

sản - TTS241 

Trường Cao đẳng nghề 

Sóc Trăng 

5 

  

  

  

  

Mô hình kinh doanh 

các sản phẩm từ chim 

trĩ gắn với trải 

nghiệm sinh thái 

nông thôn GREEN 

ORGANIC FARM 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng nghề 

Kiên Giang 

  

  

  

  

Trần Thị Hữu 

Hạnh - Giảng 

viên Khoa Thủy 

sản - Nông 

nghiệp Trường 

Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

  

  

  

  

Đinh Minh 

Đức 

CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Giải 

Ba 

  

  

  

  

Ngô Huỳnh 

Khắc Minh 

CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Nguyễn Trần 

Tấn Phúc 

CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Ngô Văn Linh CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Đoàn Hoàng 

Nam 

CĐ9+.CN-

TY1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 
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6 

  

  

  

Xốp Xanh 

  

  

  

Trường 

Trung cấp 

An Giang 1 

  

  

  

1. Trần Thị Huyền 

Diệu - Trưởng 

phòng Quản lý 

HSSV&GTVL. 

 

2. Châu Thị Thanh 

Thuý - Trưởng Bộ 

môn Bảo vệ thực 

vật 

Danh Phạm 

Anh Thư 

Thú y k14B1 Trường Trung cấp An 

Giang 1 

Giải 

Ba 

  

  

  

Danh Huỳnh 

Duy 

Thú y k14B1 Trường Trung cấp An 

Giang 1  

Thị Kiều Trang Thú y k14B1 Trường Trung cấp An 

Giang 1  

Mai Đình Huy Thú y k15B1 Trường Trung cấp An 

Giang 1  

7 

  

  

Thức ăn chăn nuôi 

4E và phân bón hữu 

cơ 4E 

  

  

Trường Cao 

đẳng Kinh tế 

- Kỹ thuật 

Cần Thơ 

  

  

1. ThS. Nguyễn 

Thị Mỹ Hạnh - 

Giảng viên Khoa 

Nông Nghiệp, 

Trường Cao Đẳng 

Kinh Tế - Kỹ 

Thuật Cần Thơ 

 

2. TS. Nguyễn 

Hồng Thảo  - 

Giảng viên Khoa 

Nông Nghiệp, 

Trường Cao Đẳng 

Kinh Tế - Kỹ 

Thuật Cần Thơ 

  

Nguyễn Ngọc 

Trang 

Cao đẳng Quản 

lý Đất đai 2025 

Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

 Khuyến 

khích 

  

  
Huỳnh Quốc 

Hưng 

Cao đẳng Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

2025 

Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

Trần Văn Khố Cao đẳng Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

2025  

Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Cần Thơ 
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8 

  

  

Xanh O+ Nông 

nghiệp tuần hoàn 

  

  

Trường Cao 

đẳng Cao 

Bằng 

  

  

Trần Thu Hằng - 

Phó Trưởng Khoa 

Nguyễn Gia 

Minh 

TT1.K22.HA Trường Cao đẳng Cao 

Bằng 

Khuyến 

khích 

  

  Chu Thị Trang - 

Giáo viên 

  

Dương Thiện 

Nhân 

TT2.K22.HA Trường Cao đẳng Cao 

Bằng 

Hoàng Anh 

Quốc 

TT2.K22.HA Trường Cao đẳng Cao 

Bằng 

9 

  

Mô hình sản xuất 

phân bón hữu cơ vi 

sinh và giá thể trồng 

cây từ phế phẩm 

nông nghiệp 

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Kon 

Tum 

  

  

  

Nguyễn Thị Hồng 

 - Giảng viên khoa 

Kinh tế và Nông 

lâm - Trường Cao 

đẳng Kon Tum 

A Giâng Mi K7C Kế toán Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

 Khuyến 

khích 

  

  

  

Trần  Thị Hoài 

Thu - Giảng viên 

khoa Kinh tế và 

Nông lâm - 

Trường Cao đẳng 

Kon Tum 

  

  

Trần Minh Ngọ K7T Kế toán 

doanh nghiệp 

Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

 

A Đinh Quân K8C Lâm 

sinh 

Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

 

Chu Thị Y 

Nguyệt 

K7C Kế toán  Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

 

 

III. Lĩnh vực Giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính 
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1 

  

  

  

  

Mô hình Heatpum 

sưởi nền và nước 

nóng sinh hoạt 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Cơ điện 

và Xây dựng 

Bắc Ninh 

  

  

  

  

1. ThS Nguyễn 

Thị Vượng - 

Giảng viên Khoa 

Kỹ thuật điện và 

tự động hóa. 

 

2. ThS Nguyễn 

Thị Thơm - Giảng 

viên Khoa Kỹ 

thuật điện và tự 

động hóa 

  

  

  

Nguyễn Hữu 

Huy 

2CĐ52KML01  Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh 

Giải 

Nhất 

  

  

  

  

Nguyễn Bá Đạt 2CĐ53KML01  Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh 

Nguyễn Văn 

Nhật 

2CĐ53KML01  Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh 

Trần Đình 

Quang Anh 

2CĐ54KML01   Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh 

Trần Danh Dân 2CĐ54KML01   Trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc 

Ninh 

2 

  

  

  

  

Nâng tầm công việc 

với sức mạnh AI -

Hub 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Ngoại 

ngữ và Công 

nghệ Hà Nội 

  

  

  

  

1. TS. Nguyễn Văn 

Tuấn - Giảng viên - 

Trưởng khoa Giáo 

dục Đại cương. 

 

2. Nguyễn Đức 

Anh - Giảng viên 

  

  

  

Phạm Văn 

Quyền Chính 

24CĐTT01 Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công nghệ Hà Nội 

Giải 

Nhì 

  

  

  

  

Lê Xuân Duy CĐTT01 Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công nghệ Hà Nội 

Bạch Hồng Điệp CĐTM01 Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công nghệ Hà Nội 

Phạm Thu 

Hường 

CĐTM01  Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công nghệ Hà Nội 
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3 

  

  

Cung cấp, lắp đặt, 

bảo trì điện dân dụng, 

điện thông minh & 

tiết kiệm năng lượng 

  

  

Trường Cao 

đẳng Cơ giới 

và Thủy lợi 

  

  

1. Trần Thị Thắm 

- Giảng Viên- 

giám đốc đào tạo 

Trung tâm Đổi 

mới sáng tạo và cố 

vấn khởi nghiệp 

Long Thành. 

2. Tạ Hoàng 

Quỳnh - Giảng 

viên khoa Điện - 

Điện tử Trường 

Cao Đẳng Cơ giới 

và Thủy lợi 

Nguyễn Phương 

Nam 

Lớp 

T44ĐCN1 

Trường Cao đẳng Cơ 

giới và Thủy lợi 

Giải 

Nhì 

  

  
Lê Duy Anh Lớp 

T44ĐCN1 

Trường Cao đẳng Cơ 

giới và Thủy lợi 

Hoàng Anh 

Quân 

Lớp 

T44ĐCN1 

Trường Cao đẳng Cơ 

giới và Thủy lợi 

4 

  

M-CHAM Thời 

trang chàm bền vững 

từ cộng đồng người 

Mông SaPa, kết nối 

du lịch văn hoá 

  

Trường Cao 

đẳng Lào Cai 

  

Thang Thị Thanh 

Hiệp - Giảng viên 

khoa CNTT &NN 

  

  

Má Thị Su 

 

Lớp Cao đẳng 

Tiếng Trung 

Quốc K24B 

 

Trường Cao đẳng Lào 

Cai 

Giải 

Ba 

  

Lò Thị Tằm  Lớp Cao đẳng 

Tiếng Trung 

Quốc K24B 

 Trường Cao đẳng Lào 

Cai 

5 

  

  

  

  

Chợ số sinh viên 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Ngoại 

ngữ và Công 

Nghệ Hà Nội 

  

1. ThS. Nguyễn 

Văn Phương - 

Giảng viên - PTP 

Khảo thí và Đảm 

Sùng Minh Hải 24CĐMR 

 

Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công nghệ Hà Nội 

Giải 

Ba 

  

  

  

Đỗ Thị Lan Anh 24CĐMR 

 

Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công Nghệ Hà Nội 
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bảo chất lượng 

giáo dục 

2. CN. Lê Xuân 

Bách - Giảng viên 

  

  

  

Nguyễn Thị 

Thảo 

24CĐTM 

 

Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công nghệ Hà Nội 

  

Phạm Thế Thực 24CĐTM 

 

Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công nghệ Hà Nội 

Vàng A Mạnh 24CĐKD 

 

Trường Cao đẳng Ngoại 

ngữ và Công nghệ Hà Nội  

6 

  

  

Learnmap – nền tảng 

hỗ trợ học tập và định 

hướng chọn trường 

cho học sinh phổ 

thông trung học 

  

  

Trường Cao 

đẳng Việt - 

Đức Nghệ An 

  

  

Nguyễn Thị Thúy 

Phương - Giảng 

viên khoa Khoa 

học cơ bản, trường 

cao đẳng Việt - 

Đức Nghệ An 

Nguyễn Huy An CĐ Điện - 

K18 

Trường Cao đẳng Việt - 

Đức Nghệ An 

Giải 

Ba 

  

  

Đinh Thị Minh 

Hạnh- Giảng viên 

kho Khoa học cơ 

bản, trường cao 

đẳng Việt - Đức 

Nghệ An 

Trần Đình 

Thắng 

TCLRMT - 

K18 

Trường Cao đẳng Việt - 

Đức Nghệ An 

Nguyễn Xuân 

Bính 

CĐ Điện - 

K19 

 Trường Cao đẳng Việt - 

Đức Nghệ An 

7 

  

  

  

REVTAX - Ứng 

dụng theo dõi doanh 

thu và hỗ trợ kê khai 

thuế Hộ, cá nhân 

kinh doanh 

Trường Cao 

đẳng nghề số 

1 – Bộ Quốc 

phòng 

  

1. Hoàng Thanh 

Hà - Trưởng BM, 

Khoa Kinh tế - Kỹ 

thuật Tổng hợp. 

 

Dương Văn 

Tuệ 

CĐ Tiếng 

Trung Quốc 

K1 

Trường Cao đẳng nghề 

số 1 – Bộ Quốc phòng  

  Khuyến 

khích 

  

  Nguyễn Đức 

Phong 

TC TK ĐH K3 Trường Cao đẳng nghề 

số 1 – Bộ Quốc phòng  
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2. Dương Thị 

Thoa - Phụ trách 

Khoa Cơ bản 

  

  

  

Chu Thanh 

Tuyền 

TC KTDN K1  Trường Cao đẳng nghề 

số 1 – Bộ Quốc phòng  

  

  

La Thị Huyền 

Trang 

TC KTDN K1 Trường Cao đẳng nghề 

số 1 – Bộ Quốc phòng  

Đặng Quốc Đạt CĐ Tiếng 

Trung Quốc 

K1 

Trường Cao đẳng nghề 

số 1 – Bộ Quốc phòng  

8 

  

VILLAGE 

CHALLENGE 

TOUR 

  

Trường Cao 

đẳng Lào Cai 

  

  

Bùi Thị Thanh - 

Giảng viên khoa 

Du lịch 

 

Đặng Hồng 

Duyên 

Lớp Cao đẳng 

Hướng dẫn K24 

Trường Cao đẳng Lào Cai Khuyến 

khích 

 
Sùng A Dũng  Lớp Cao đẳng 

Hướng dẫn K24 

Trường Cao đẳng Lào Cai 

9 

  

  

L’Angerine - Tinh 

hoa Quýt Xứ Lạng 

  

  

Trường Cao 

đẳng Lạng 

Sơn 

  

  

Hoàng Kim Thúy 

- Giảng viên khoa 

Văn hóa- Nghệ 

thuật & Du lịch 

  

  

Trần Thái Hà Lớp K20TV6, 

khoa Ngoại ngữ 

Trường Cao đẳng Lạng 

Sơn 

  Khuyến 

khích 

  

  
Hoàng Thị Xuân Lớp K20TV6, 

khoa Ngoại ngữ 

Trường Cao đẳng Lạng 

Sơn 

Phương Thị 

Hoài 

Lớp K20TV6, 

khoa Ngoại ngữ 

Trường Cao đẳng Lạng 

Sơn 



39 
 

STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

Lĩnh vực: Y tế, sức khỏe, đời sống  

1 

  

  

  

  

Trà lúa non – SVC 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng nghề Sóc 

Trăng 

  

  

  

  

1. ThS. Huỳnh Thị 

Thuỷ Tiên - Phó 

Trưởng Khoa 

Nông nghiệp - 

Thủy sản. 
 

2. ThS. Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên - 

Giảng viên Khoa 

Nông nghiệp - 

Thủy sản, Phó Bí 

thư Đoàn Trường 

Cao đẳng Nghề Sóc 

Trăng 

  

  

  

Đỗ Thị Mỹ 

Hằng 

Lớp Cao đẳng 

Chế biến và 

bảo quản thủy 

sản - CTS241 

Trường Cao đẳng Nghề 

Sóc Trăng  
Giải 

Nhất 

  

  

  

  

Huỳnh Hoàng 

Duy 

Lớp Cao đẳng 

Chế biến và 

bảo quản thủy 

sản - CTS241 

 Trường Cao đẳng Nghề 

Sóc Trăng 

Đồ Minh Diệp Lớp Cao đẳng 

Chế biến và 

bảo quản thủy 

sản - CTS241 

 Trường Cao đẳng 

Nghề Sóc Trăng 

Trương Tấn Tài Lớp Cao đẳng 

Chế biến và 

bảo quản thủy 

sản - CTS241 

Trường Cao đẳng Nghề 

Sóc Trăng 

Nguyễn Công 

Lý 

Lớp Cao đẳng 

Chế biến và 

bảo quản thủy 

sản - CTS241 

 Trường Cao đẳng Nghề 

Sóc Trăng 

2 

  

  

  

  

Mật ong lên men mơ 

quế - Sơn La 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Sơn La 

  

  

  

  

Phùng Thị Hương 

- Giảng viên khoa 

Nông lâm, trường 

Cao đẳng Sơn La 

  

  

  

Lò Văn Đức- Lớp cao đẳng 

chăn nuôi thú y 

K62, khoa 

Nông Lâm 

Trường Cao Đẳng Sơn 

La 

Giải 

Nhì 

  

  

  

  

Hoàng Thị Hồng 

Thắm  

Lớp cao đẳng 

chăn nuôi thú y 

k62  

Trường cao đẳng Sơn La 
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  Hoàng Thuỳ 

Linh 

Lớp Cao  đẳng 

Chăn nuôi Thú 

y K61, Khoa 

Nông lâm 

Trường Cao đẳng Sơn La  

 

Lò Phúc Điệp 

Cao đẳng Sơn 

La  

Lớp Cao đẳng 

chăn nuôi thú y 

K62, khoa 

Nông Lâm 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Lê Thị Mỹ Hạnh  Lớp Cao đẳng 

Chăn nuôi Thú 

y K62, Khoa 

Nông lâm,  

Trường cao đẳng Sơn La 

3 

  

Ấm và Lành - Hành 

trình lan tỏa giá trị 

chăm sóc sức khỏe từ 

gừng Việt 

  

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Tháp 

  

Võ Hoàng Bảo 

Anh - Giảng viên 

Khoa Dược, 

Trường Cao đẳng 

Y tế Đồng Tháp 

Phạm Thanh 

Thúy 

Cao đẳng Kỹ 

thuật Xét 

nghiệm 

K13A 

Trường Cao đẳng Y  tế 

Đồng Tháp  

Giải 

Nhì 

  

Nguyễn Phước 

Thành - Giảng 

viên Khoa Dược, 

Trường Cao đẳng 

Y tế Đồng Tháp 

Võ Văn Hiệp Cao đẳng 

Phục hồi chức 

năng K13B 

Trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Tháp  

4 Sử dụng cây dược 

liệu trong tự nhiên 

chăn nuôi lợn theo 

hướng hữu cơ 

Trường Cao 

đẳng Thái 

Nguyên 

Nông Thị Thư 

 - Phó trưởng khoa 

nông lâm Nguyễn 

Thị Hà Giang - 

Giảng viên khoa 

nông lâm 

Hà Ngọc Quân Lớp Trồng 

trọt và bảo vệ 

thực vật K46 

 

Trường Cao đẳng Thái 

Nguyên 

Giải 

Ba 
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5 

  

  

  

Muối mực rang xay 

  

  

  

Trường Cao 

đẳng nghề 

Kiên Giang 

  

  

  

Lâm Thị Mỹ Tiên, 

Giảng viên 

Khoa Du lịch, 

Trường Cao đẳng 

nghề Kiên Giang 

  

  

 

Huỳnh Trung 

Kiên 

CĐ9+.LT-

QTKS1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Giải 

Ba 

  

  

  

Đỗ Hoàng Kha CĐ9+.LT-

QTKS1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Như 

CĐ9+.LT-

QTKS1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang  

Nguyễn Thanh 

Tuyền 

CĐ9+.LT-

QTKS1-K14 

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang 

6 

  

  

  

  

Phát triển chuỗi sản 

phẩm chăm sóc sức 

khỏe từ khổ qua rừng 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Tháp 

  

  

  

  

Huỳnh Anh Kiệt 

- Giảng viên 

Khoa Y, Trường 

Cao đẳng Y tế 

Đồng Tháp 

  

  

  

  

Vương Đỗ Bảo 

Yên 

Cao đẳng Y 

học Cổ truyền 

K14B 

 Trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Tháp 

Giải 

Ba 

  

  

  

  

Dương Thị 

Diễm Đào 

Cao đẳng Y 

học Cổ truyền 

K14A 

Trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Tháp  

Ngô Thiên Tứ Cao đẳng Y 

học Cổ truyền 

K14B 

Trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Tháp 

Nguyễn Dương 

Yến Nhi 

Cao đẳng Y 

học Cổ truyền 

K14A 

Trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Tháp 

Phạm Lê Ý Nhi Cao đẳng Y 

học Cổ truyền 

K14A 

Trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Tháp 
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7 

  

  

  

  

Phục hồi chức năng 

thông minh cho bệnh 

nhân bị tai biến ISR - 

Intelligent Smart 

Rehabilitaion 

  

  

  

  

Trường 

Melbourneoly

technic Ho 

Chi Minh – 

FPI 

  

  

  

  

1. Nguyễn Hoài 

Minh Luân - Chủ 

nhiệm bộ môn 

Công nghệ Kỹ 

thuật – Thiết kế 

Kỹ thuật Cơ điện 

tử, Trường 

Melbourne 

Polytechnic Ho 

Chi Minh. 
 

2. Vũ Phan Minh 

Hải, Giảng viên 

bộ môn Công nghệ 

Kỹ thuật – Thiết kế 

Kỹ thuật Cơ điện tử, 

Trường Melbourne 

Polytechnic Ho Chi 

Minh  

Võ Quang 

Nghiêm 

ME03301 Trường Melbourne 

Polytechnic Ho Chi 

Minh 

  Khuyến 

khích 

  

  

  

  

Trần Lê Khoa ME03301 Trường Melbourne 

Polytechnic Ho Chi 

Minh 

Đặng Gia Huy ME03301 Trường Melbourne 

Polytechnic Ho Chi 

Minh 

Châu Gia Bảo ME03301 Trường Melbourne 

Polytechnic Ho Chi 

Minh 

Nguyễn Nhật 

Quang 

ME03301 Trường Melbourne 

Polytechnic Ho Chi 

Minh 

8 

  

  

Bơ Vida 

  

  

Trường Cao 

đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Cần 

Thơ 

  

1. ThS. Nguyễn 

Thị Mỹ Hạnh - 

Giảng viên Khoa 

Nông Nghiệp, 

Trường Cao Đẳng 

Dương Trung 

Kiên 

Cao đẳng Dịch 

vụ Thú y 2024 

Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

  Khuyến 

khích  
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  Kinh Tế - Kỹ 

Thuật Cần Thơ. 
 

2. ThS. Quách 

Huỳnh Mỹ Anh - 

Giảng viên Khoa 

Nông Nghiệp, 

Trường Cao Đẳng 

Kinh Tế - Kỹ 

Thuật Cần Thơ 

Lê Thuỳ Ngọc Cao đẳng Dịch 

vụ Thú y 2024  

 Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

Nguyễn Thị 

Kim Khánh 

Cao đẳng 

Dịch vụ Thú y 

2024  

 Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

9 

  

  

  

  

Dược thiện gà tiềm 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Long 

An 

  

  

  

  

Lê Văn Hậu - 

Trưởng Bộ môn 

Thú y, 

 Khoa Nông 

nghiệp, Trường 

Cao đẳng Long 

An 

  

  

  

 

  

Ngô Hoàng Huệ 

Thanh 

TA.CĐ.KTD.2

.24/ Khoa Kinh 

tế - Công nghệ 

thông tin 

Trường Cao đẳng Long 

An 

 Khuyến 

khích  

  

  

  

  

Võ Thị Hải Yến TA.CĐ.KTD.2

.24/ Khoa Kinh 

tế - Công nghệ 

thông tin 

Trường Cao đẳng Long 

An 

Đặng Thị Ngọc 

Giàu 

TA.CĐ.KTD.2

.24/ Khoa Kinh 

tế - Công nghệ 

thông tin 

Trường Cao đẳng Long 

An 

Võ Thị Cẩm 

Tiên 

TA.LTCĐ.TH

Y.2.25/Bộ môn 

Thú y 

Trường Cao đẳng Long 

An 

Ngô Khánh Duy TA.LTCĐ.TH

Y.2.25/Bộ môn 

Thú y 

Trường Cao đẳng Long 

An 
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Lĩnh vực: Kinh doanh tạo tác động xã hộI 

  

 1 

Jeans Xanh - Phụ 

kiện thời trang tái 

sinh 

  

  

Trường Trung 

cấp Kinh tế - 

Kỹ thuật Bắc 

Nghệ An 

  

  

Lê Thị Linh - Giáo 

viên Khoa Kinh tế 

- Maythời trang 

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Bắc Nghệ An 

  

  

  

  

Phan Thị Trúc LopMay K17 -

1 

Trường Trung cấp Kinh 

tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ 

An 

Giải 

Nhất 

  

  

Lê Thị Lý LopMay K17 -

1 

Trường Trung cấp Kinh 

tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ 

An 

Nguyễn Thị 

Yến Nhi 

LopMay K17 -

1 

Trường Trung cấp Kinh 

tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ 

An 

2 

  

  

  

Trâu Sấy gió TaHi 

  

  

  

Trường 

Trung cấp 

An Giang 1 

  

  

  

1. Nguyễn Thế 

Như - Phó trưởng 

khoa - Khoa Kinh 

tế - Du lịch - 

Ngoại ngữ. 

 

2. Võ Minh Tạo - 

Giáo viên - Khoa 

Kỹ thuât - Công 

nghệ - Xây dựng 

  

  

Nguyễn Trần 

Đức Phát 

Nghiệp vụ Nhà 

hàng K12 

Trường Trung cấp An 

Giang 1 Cơ sở 2  

Giải 

Nhì 

  

  

  
Tăng Thị Bảo 

Anh 

Nghiệp vụ Nhà 

hàng K12 

Trường Trung cấp An 

Giang 1 Cơ sở 2  

Phan Văn Thiện Kỹ thuật máy 

lạnh và điều 

hòa không khí 

2024-ML-L01 

Trường Trung cấp An 

Giang 1 Cơ sở 2   

Nguyễn Thanh 

Dư 

Kỹ thuật máy 

lạnh và điều 

hòa không khí 

2024-ML-L01 

Trường Trung cấp An 

Giang 1 Cơ sở 2   

3 

  

Trường Cao 

đẳng Công 
1. Nguyễn Trung 

Dũng -Giám đốc 

Bùi Tiến Quân Lớp DVTY – 

K14 – Khoa 

NN CNC 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ cao Hà Nội 

Giải 

Nhì 
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Phá kén - Cà phê 

thú cưng & Dịch vụ 

chó trị liệu 

  

  

  

nghệ cao Hà 

Nội 

  

  

  

Trung tâm Đổi 

mới sáng tạo - 

Trường Cao đẳng 

Công nghệ Hà 

Nội. 
 

2. Lê Thị Hạnh - 

Trưởng BM Chăn 

nuôi thú y-GĐ 

Điều hành Trung 

tâm thú y cộng 

đồng HHT 

 

Đặng Hương 

Trà 

Lớp DVTY – 

K14 – Khoa 

NN CNC 

 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ cao Hà Nội 

  

  

  

Trần Văn Huân Lớp DVTY – 

K14 – Khoa 

NN CNC 

 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ cao Hà Nội 

Lường Quang 

Hà 

Lớp DVTY – 

K14 – Khoa 

NN CNC 

 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ cao Hà Nội 

4 

  

  

  

Nụ Vô Ưu 

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Lào 

Cai 

  

  

  

Trần Kim Chi - 

Giảng viên Khoa 

Kinh tế, Nông 

lâm & xây dựng 

  

  

  

Mai Thị Hồng Cao đẳng Kế 

toán K24 

Trường Cao đẳng Lào 

Cai 

Giải 

Ba 

  

  

  

Trần Thị Hải 

Anh 

Cao đẳng Kế 

toán K24 

Trường Cao đẳng Lào 

Cai 

Vũ Thị Hạnh Cao đẳng Kế 

toán K24 

Trường Cao đẳng Lào 

Cai 

Lồ Thị Minh 

Ngọc 

Cao đẳng Kế 

toán K24 

Trường Cao đẳng Lào 

Cai 

5 

  

  

Sản xuất và phân 

phối nước ION kiềm 

Việt Đức - Mô hình 

sản xuất mini 

Trường Cao 

đẳng Việt - 

Đức Nghệ An 

  

Nguyễn Thị Bé - 

Giảng viên khoa 

Xây dựng tổng 

hợp - Trường Cao 

Nguyễn Bùi Hà 

An 

Cao đẳng kỹ 

thuật máy lạnh 

và điều hòa 

không khí k19 

Trường Cao đẳng Việt - 

Đức Nghệ An  

Giải 

Ba 
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  đẳng Việt - Đức 

Nghệ An 

  

  

  

  

Trần Đăng Đạt Cao đẳng kỹ 

thuật máy lạnh 

và điều hòa 

không khí k19 

Trường Cao đẳng Việt - 

Đức Nghệ An  

Trần Nhật Hào 

Quang 

Cao đẳng kỹ 

thuật máy lạnh 

và điều hòa 

không khí k19 

Trường Cao đẳng Việt - 

Đức Nghệ An 

6 

  

  

  

  

Ánh mắt trẻ thơ 

  

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Lạng 

Sơn 

  

  

  

  

Hà Thị Thanh 

Huyền, Phó 

Trưởng phòng 

Công tác HSSV, 

Trường Cao đẳng 

Lạng Sơn 

  

  

  

  

Hoàng Đức 

Thành 

Lớp K10 Tin, 

Khoa Điện và 

Công nghệ 

thông tin 

Trường Cao đẳng Lạng 

Sơn 

Giải 

Ba 

  

  

  

  
Nông Quang 

Huy 

Lớp K10 Tin, 

Khoa Điện và 

Công nghệ 

thông tin 

Trường Cao đẳng Lạng 

Sơn 

Lộc Yến Nhi Lớp K10 Tin, 

Khoa Điện và 

Công nghệ 

thông tin 

Trường Cao đẳng Lạng 

Sơn 

Hoàng Văn 

Tuấn Vũ 

Lớp K10 Tin, 

Khoa Điện và 

Công nghệ 

thông tin 

Trường Cao đẳng Lạng 

Sơn 
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Nông Văn Anh Lớp K10 Tin, 

Khoa Điện và 

Công nghệ 

thông tin 

 Trường Cao đẳng Lạng 

Sơn 

7 

  

  

  

Mô hình trồng cà phê 

thông minh thích ứng 

biến đổi khí hậu 

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Kon 

Tum 

  

  

  

1. Trần Hữu Thọ - 

Giảng viên khoa 

Kinh tế và Nông 

lâm - Trường Cao 

đẳng Kon Tum. 

 

2. Cao Đình Hải - 

Giảng viên khoa 

Kinh tế và Nông 

lâm - Trường Cao 

đẳng Kon Tum 

  

Y Bình Lớp K8T 

Trồng trọt  

Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

  Khuyến 

khích 

  

  

  

Đặng Chí Công K8T Trồng trọt  Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

Lương Phùng 

Hưng 

K8T Trồng 

trọt  

Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

Nguyễn Thùy 

Giang 

 

K8T Kế toán 

doanh nghiệp 

Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

 

8 

  

  

SWEET START – 

Ngọt ngào khởi đầu 

từ những chiếc 

bánh tự tay bạn làm 

  

  

Trường Cao 

đẳng Kỹ 

thuật Công 

Nghệ Nha 

Trang 

  

  

ThS. Nguyễn Thị 

Khánh An  - 

Giảng viên khoa 

Du Lịch - Môi 

trường 

  

  

  

  

  

Trần Minh Thuỳ CĐ-CBMA18  Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công Nghệ Nha 

Trang 

Khuyến 

khích 

  

  
Lê Quang Hợp CĐLT-

CBMA19 

Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công Nghệ Nha 

Trang 

Đặng Thông 

Nghĩa 

CĐ-CNTT17 Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công Nghệ Nha 

Trang 



48 
 

STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

NGƯỜI 

HƯỚNG DẪN 

HỌ VÀ TÊN 

THÍ SINH 

ĐANG HỌC 

LỚP/KHOA 

ĐANG HỌC 

TRƯỜNG 

ĐOẠT 

GIẢI 

9 

  

  

  

Ba kích tím trồng 

dưới tán rừng thứ 

sinh 

  

  

  

Trường Cao 

đẳng Kon 

Tum 

  

  

  

Phạm Thị Thuỷ - 

Giảng viên khoa 

Kinh tế và Nông 

lâm - Trường Cao 

đẳng Kon Tum 

A Chi K6C Lâm sinh Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

Khuyến 

khích 

  

  

  

Ngô Thị Hồng Hà 

- Giảng viên khoa 

Kinh tế và Nông 

lâm - Trường Cao 

đẳng Kon Tum 

  

A Vũ K6C Lâm sinh 

 

 

Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

A Đình Phát K6C Lâm sinh Trường Cao đẳng Kon 

Tum 

  

A Châu K6C Lâm sinh  Trường Cao đẳng Kon 

Tum 
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3.      ĐỐI VỚI KHỐI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT, THCS, TRUNG TÂM GDTX 

  

STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

 Lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), Stem 

1 FIRESENSE AI – 

Cảnh báo cháy thông 

minh bằng công 

nghệ nhận diện mùi 

Sở GDĐT 

Phú Thọ 

Phùng Văn Kiệm, 

Giáo viên Trường 

THPT Chuyên 

Vĩnh Phúc 

  

Phạm Nguyễn An 

Chi 

11A14 Trường THPT Chuyên 

Vĩnh Phúc 

 Giải 

Nhất 

  

  

  

  

 

 

 

 

Lê Quang Huy 11A3 Trường THPT Chuyên 

Vĩnh Phúc 

Đỗ Ngọc Hà 12A6 Trường THPT Chuyên 

Vĩnh Phúc 

Hoàng Lan Anh 8A8 
Trường THCS Vĩnh Yên 

Nguyễn Hiếu Phong 9A7 
Trường THCS Vĩnh Yên 

    2 Hệ thống cảnh báo 

sớm thông minh 

Thermal Runaway 

phòng chống cháy nổ 

xe điện 

Sở GDĐT 

Nghệ An 

1. Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Giáo 

viên Trường THPT 

Chuyên Phan Bội 

Châu 

2. Trần Việt Thanh, 

Giáo viên Trường 

THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 

Nguyễn Danh Trí 12C4 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Hồ Đức Hùng 12A3 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 

Nguyễn Quang Hiền 11C7 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 

Trần Gia Linh 11C3 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 

Trần Gia Nhi 11A5 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

3 PLUMA – “Trái 

Tim AI” đồng hành 

sức khỏe tinh thần 

học sinh 

Sở GDĐT 

 TP Hồ Chí 

Minh 

Vũ Khang, Giáo 

viên Trường THCS 

và THPT Đinh 

Thiện Lý 

  

  

  

  

Bùi Nguyễn Quỳnh 

Anh 

12F1 Trường THCS và THPT 

Đinh Thiện Lý 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Nguyễn Đức Thiên 

Phong 

12F1 Trường THCS và THPT 

Đinh Thiện Lý 

Nguyễn Thị Phương 

Uyên 

12F1 Trường THCS và THPT 

Đinh Thiện Lý 

Lê Gia Minh 10T2 Trường THCS và THPT 

Đinh Thiện Lý 

Trương Ngọc Thành 

An 

12F2 Trường THCS và THPT 

Đinh Thiện Lý 

4 Phát triển tấm Panel 

xây dựng xanh cách 

âm, cách nhiệt, hấp 

thụ khí CO2 từ các 

nguồn phế thải 

Sở GDĐT TP 

Huế 

Lê Thị Thu Hồng, 

Giáo viên Trường 

THPT Phú Bài 

  

  

  

  

Trịnh Ngọc Hùng 11B3 Trường THPT Phú Bài Giải Ba 

  

  

  

  

Hoàng Thảo Nguyên 11B3 Trường THPT Phú Bài 

Hoàng Ngọc Bảo 

Trâm 

12B5 Trường THPT Phú Bài 

Phan Thái Minh 

Châu 

10B3 Trường THPT Phú Bài 

Phan Thái Bảo Châu 10B1 Trường THPT Phú Bài 

5 Bộ thiết bị giáo dục 

EduKit tích hợp 

cùng trợ lý ảo ENKA 

Sở GDĐT 

Ninh Bình 

Trần Thị Lan Dung, 

Giáo viên Trường 

THPT B Nguyễn 

Khuyến 

  

  

  

  

Phạm Ngọc Gia Linh 11A12 Trường THPT B Nguyễn 

Khuyến 

Giải Ba 

  

  

  

  

Trần Thu Hà 11A11 Trường THPT B Nguyễn 

Khuyến 

Vũ Trà My 11A11 Trường THPT B Nguyễn 

Khuyến 

Nguyễn Trần Duy 

Linh 

11A11 Trường THPT B Nguyễn 

Khuyến 

Vũ Thị Khánh Ngọc 11A3 Trường THPT B Nguyễn 

Khuyến 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

6 Sản xuất và phát 

triển robot phục vụ 

hành chính công - 

NAVI 

Sở GDĐT 

  Thái 

Nguyên 

1. Vũ Tuấn Vũ, Phó 

Hiệu trưởng Trường 

THPT Lương Ngọc 

Quyến 

2. Vũ Thuý Hà, 

Giáo viên Trường 

THPT Lương Ngọc 

Quyến 

Đỗ Thuỳ Dương 11A14 Trường THPT Lương 

Ngọc Quyến 

Giải Ba 

  

  

  

  

Lê Anh Thư 11A14 Trường THPT Lương 

Ngọc Quyến 

Phạm Minh Nhật 11A10 Trường THPT Lương 

Ngọc Quyến 

Bùi Minh Tú 11A14 Trường THPT Lương 

Ngọc Quyến 

Lê Xuân Hùng 11A7 Trường THPT Lương 

Ngọc Quyến 

7 Phấn xanh thông 

minh - Công nghệ AI 

tái chế khí thải thành 

tri thức không bụi 

Sở GDĐT 

Lào Cai 

Trương Triều 

Thắng, Giáo viên 

Trường THPT 

Chuyên Lào Cai 

  

  

  

  

Vũ Quỳnh Chi 11 Địa Trường THPT Chuyên 

Lào Cai 

Giải Ba 

  

  

  

  

Nguyễn Uyển Chi 11 Địa Trường THPT Chuyên 

Lào Cai 

Phùng Đức Trọng 11 Tin Trường THPT Chuyên 

Lào Cai 

Phan Trần Phương 

Nam 

11 Tin Trường THPT Chuyên 

Lào Cai 

Nguyễn Huyền My 10 Hóa Trường THPT Chuyên 

Lào Cai 

8 EduMaker STEM 

KIT 

Sở GDĐT 

  TP Cần Thơ 

Nguyễn Hoàng 

Tuấn, Tổ phó 

chuyên môn 

Trường THPT 

Châu Văn Liêm 

Nguyễn Đông Quân 

  

  

  

  

11A3 

 

 

 

 

Trường THPT Châu Văn 

Liêm 

 

 

 

Giải Ba 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

   

Lĩnh vực: Nông nghiệp, môi trường, năng lượng 

 

1 FRESH TASTE - 

Gia vị lên men tự 

nhiên 

Sở GDĐT TP 

Hà Nội 

1. Nguyễn Thị Lý, 

Hiệu trưởng 

Trường THCS 

Nguyễn Du; 

2. Nguyễn Văn 

Hiếu, Giáo viên 

Trường THCS 

Nguyễn Du 

  

Trần Gia Hưng 8C Trường THCS Nguyễn 

Du 

Giải Nhất 

  

  

  

  

Hoàng Diệu Thiên 

Dy 

8A4 Trường THCS Nguyễn 

Du 

Lê Trần Ngân An 8A5 Trường THCS Nguyễn 

Du 

Mai Nhã Uyên 8A3 Trường THCS Cầu Giấy 

Nguyễn Vân Khanh 8B1 Trường Trung học 

Vinschool Ocean Park  

2 Vegalux - Da thuần 

chay từ mía 

Sở GD  

ĐT TP Hà 

Nội 

1. Phùng Quỳnh 

Nga, Phó Hiệu 

trưởng Trường 

THCS Thanh 

Xuân. 

2. Thạch Thị Thanh 

Quyên, Giáo viên 

Trường THCS 

Thanh Xuân 

  

 

Phạm Phương Lê 8A4 Trường THCS Thanh 

Xuân 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Chu Tùng Anh 9A7 Trường THCS Thanh 

Xuân 

Chu Đức Sơn 9A7 Trường THCS Thanh 

Xuân 

Nguyễn Minh Thu 9A3 Trường THCS & THPT 

Nguyễn Tất Thành 

Đàm Quế Chi 9A9 Trường THCS Nghĩa 

Tân 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

3 BESOP – Gia Lai 

Beyond 

 Starch Optimization 

(Quy trình tối ưu hoá 

tinh bột tại Gia Lai) 

Sở GDĐT 

Gia Lai 

Lê Thị Thùy Linh, 

Giáo viên Trường 

THPT Pleiku, Gia 

Lai 

  

  

  

  

Nguyễn Ngọc Phong 11A4 Trường THPT Pleiku, 

Gia Lai 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Nguyễn Xuân Huy 11C2 Trường THPT Pleiku, 

Gia Lai 

Đào Xuân Gia Khang 10A1 Trường THPT Pleiku, 

Gia Lai 

Lương Quỳnh Anh 11A2 Trường THPT Pleiku, 

Gia Lai 

Nguyễn Quỳnh Bảo 

Hân 

11B1 Trường THPT Pleiku, 

Gia Lai 

4 Phát triển hệ thống 

năng lượng xanh - 

GREENTEX 

Sở GDĐT TP 

Hà Nội 

Nguyễn Anh Tuấn, 

Giáo viên Trường 

THCS Ngô Sĩ Liên, 

phường Cửa Nam, 

TP. Hà Nội 

  

  

  

  

Trần Hương Giang 9A3 Trường THCS Ngô Sĩ 

Liên, phường Cửa Nam, 

Hà Nội 

Giải Ba 

  

  

  

  

Nguyễn Công Minh 

Nghĩa 

9A9 Trường THCS Ngô Sĩ 

Liên, phường Cửa Nam, 

Hà Nội 

Trần An Phú 8E2 Trường THCS Ngô Sĩ 

Liên, phường Cửa Nam, 

Hà Nội 

Lê Khánh Thủy 9A2 Trường THCS Ngô Sĩ 

Liên, phường Cửa Nam, 

Hà Nội 

Trần Nhật Vượng 8A4 Trường THCS Ngô Sĩ 

Liên, phường Cửa Nam, 

Hà Nội 



54 
 

STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

5 The World Zero 

Waste Corn - Thế 

giới không có chất 

thải từ cây ngô 

 

 

 

 

 

Sở GDĐT 

Hưng Yên 

1. Nguyễn Văn 

Mạnh, Bí thư Đoàn 

Thanh niên Trường 

THPT Yên Mỹ. 

2. Nghiêm Đức 

Văn, Hiệu trưởng 

Trường THPT Yên 

Mỹ 

Nguyễn Phương Thảo 11A10 Trường THPT Yên Mỹ 
 

Giải Ba 

  

  

  

  

Hoàng Ngọc Kim 

Châu 

11A5 Trường THPT Yên Mỹ 

Nguyễn Đào Mỹ 

Linh 

11A6 Trường THPT Yên Mỹ 

 

Trần Quang Huy 11A9 Trường THPT Yên Mỹ 

 

Lê Đình Dương Hiếu 10A12 Trường THPT Yên Mỹ 

 

6 Nghiên cứu và ứng 

dụng vật liệu xanh từ 

phế thải - tấm 

composite giấy tổ 

ong - tro với giải 

pháp cách âm, cách 

nhiệt và an toàn cháy 

(Green Composite) 

Sở GDĐT 

Đắk Lắk 

 

 

 

Trần Thị Vân, Giáo 

viên Trường THCS 

và THPT Nguyễn 

Trung Trực 

 

Trần Minh Bảo 

 

11A2 

Trường THCS và THPT 

Nguyễn Trung Trực 

Giải Ba 

  

  

  

  
Nguyễn Phúc Vinh 

 

11A2 

 

 

Trường THCS và THPT 

Nguyễn Trung Trực 

7 Táo sấy bếp nhà - 

Đậm đà vị nắng 

Sở GDĐT 

Khánh Hòa 

Lê Thị Kim Lộc, 

Tổ trưởng chuyên 

môn Trường THPT 

An Phước, Khánh 

Hòa 

Sử Thị Diễm My 12A6 Trường THPT An 

Phước, Khánh Hòa 
 

Giải Ba 

  

  

  

   

Lưu Thùy Dương 11A3 Trường THPT An 

Phước, Khánh Hòa 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

8 Hệ thống trợ lực 

động cơ bằng khí 

HHO thông minh - 

giải pháp tiết kiệm 

nhiên liệu và giảm 

phát thải xanh 

(Smart HHO-IOT) 

Sở GDĐT 

 TP Đà Nẵng 

1. Võ Thanh Hùng, 

Giáo viên Trường 

THPT Phạm Phú 

Thứ 

2. Phan Công Hậu, 

Giáo viên Trường 

THPT Phạm Phú 

Thứ 

 

Phan Lê Uyên Phương  12/1 Trường THPT Phạm Phú 

Thứ 

Giải Ba 

  

  

  

  

 Triệu Hồng Tường Vân 12/1 Trường THPT Phạm Phú 

Thứ 

Tăng Tấn Hoài Trung 12/1 Trường THPT Phạm Phú 

Thứ 

Nguyễn Phước Gia 

Hưng 

12/1 Trường THPT Phạm Phú 

Thứ 

Nguyễn Ngọc Bảo 

Như 

12/1 Trường THPT Phạm Phú 

Thứ 

Lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính 

1 ANTKIDS – Bộ thí 

nghiệm màu ma 

thuật 

Sở GDĐT 

Nghệ An 

Vương Thị Nga, 

giáo viên Trường 

THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 

  

  

  

  

Nguyễn Ngọc Diệp Lớp 11A1 Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 

Giải Nhất 

  

  

  

  

 

Nguyễn Nam Khánh 

 

Lơp 11A3 

 

Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 

 

Nguyễn Phương Hải 

An 

 

Lớp 11A4 - 

 

Trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu 

Võ Bùi Hà My Lớp 11 D2 Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 

Nguyễn Hữu Việt Lớp 11C7 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

2 Robot đa nhiệm 

Homi 

Sở GDĐT TP 

Hà Nội 

Phùng Thị Thạo, 

Giáo viên Trường 

THCS Cầu Giấy 

Nghiêm Đức Mạnh 9A10 Trường THCS Cầu Giấy 

 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Nguyễn Vũ Huấn, 

Giáo viên Trường 

THCS Cầu Giấy 

  

  

  

Nguyễn Anh Kiệt 8A10 Trường THCS Cầu Giấy 

Lê Vĩnh Quân 

 

8A7 Trường THCS Cầu Giấy 

Phạm Gia Hưng 9A10 Trường THCS Dịch 

Vọng 

Nghiêm Hà Phương 9A1 Trường THCS Thanh 

Xuân 

3 Việt Sử Trường Ca - 

Hệ sinh thái trải 

nghiệm lịch sử Việt 

Nam kết hợp giữa 

ứng dụng học tập và 

board game tương 

tác 

Sở GDĐT 

  TP Hồ Chí 

Minh 

1. Nguyễn Trần 

Quỳnh Phương, Tổ 

trưởng chuyên môn 

Trường THPT 

Nguyễn Hữu Huân 

2. Hồ Văn Kiên, 

Tổ trưởng chuyên 

môn Trường THPT 

Thủ Đức 

  

Liên Trương Như Ý 12 CV THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Nguyễn Đào Phương 

Uyên 

12A3 THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Nguyễn Ngọc Mai 

Anh 

12A3 THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Nguyễn Ngọc Bảo 

Châu 

12A8 THPT Nguyễn Hữu 

Huân 

Nguyễn Tăng Minh 

Phát 

 

11A4 THPT Nguyễn Hữu 

Huân 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

4 Bồ đề Diên – Sản 

phẩm du lịch văn hóa 

đặc trưng Tây Thiên 

Sở GDĐT 

Phú Thọ 

Vũ Thị Phương 

Anh, Hiệu trưởng 

Trường THCS 

Hùng Vương 

  

  

  

  

Nguyễn Hoàng Hải 9A3 Trường THCS Phúc Yên Giải Ba 

  

  

  

  

Nguyễn Tiến Nam 9A2 Trường THCS Hùng 

Vương 

Đỗ Hoàng Anh 8A10 Trường THCS Hùng 

Vương 

Nguyễn Ngọc Khánh 

Linh 

8A10 

 

Trường THCS Hùng 

Vương 

5 Highland STEM 

Hub – Hệ sinh thái 

Lab AIoT cho học 

sinh vùng cao 

Sở GDĐT 

Lào Cai 

1. Nguyễn Thị 

Oanh, Giáo viên 

Trường THPT Trần 

Nhật Duật 
 

2. Nguyễn Thị Thu, 

Hiệu trưởng Trường 

THPT Nguyễn Huệ 

  

  

  

Nguyễn Minh Đức 10A3 THPT Trần Nhật Duật , 

Lào Cai 

Giải Ba 

  

  

  

  

Nguyễn Ngọc Lan 10A3 THPT Trần Nhật Duật , 

Lào Cai 

Nguyễn Thành Phát 12D1 THPT Nguyễn Huệ, Lào 

Cai 

Lương Hải Nam 11D2 THPT Nguyễn Huệ, Lào 

Cai 

Dương Lương Hải 

Đăng 

11T3 THPT Nguyễn Huệ, Lào 

Cai 

6 Đa dạng hoá sản 

phẩm từ Tiên Ngân 

Sâm 

Sở GD&ĐT 

Lào Cai 

  

  

  

  

1. Tô Việt Hưng, 

Giáo viên trường 

PTDTBT THCS 

Thải Giàng Phố 
 

2. Phạm Thị Kim 

Chung, Giáo viên 

trường PTDTBT 

THCS Thải Giàng 

Phố 

Giàng Quỳnh Trang 9C Trường PTDTBT THCS 

Thải Giàng Phố 

Giải Ba 

  

  

  

  

Giàng Cẩm Vân 9B Trường PTDTBT THCS 

Thải Giàng Phố 

Hoàng Minh Chiến 9B Trường PTDTBT THCS 

Thải Giàng Phố 

Vàng Thị Hoa 9B Trường PTDTBT THCS 

Thải Giàng Phố 

Lồ Thị Bích Huyền 9C Trường PTDTBT THCS 

Thải Giàng Phố 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

7 LANGSON 

HERITAGE WOOD 

- Phát triển, bảo tồn 

văn hóa các dân tộc 

lạng sơn từ gỗ tái chế 

Sở GDĐT 

Lạng Sơn 

1. Nông Thị 

Nguyệt, Giáo viên 

Trung tâm GDTX, 

Tin học và Ngoại 

ngữ tỉnh Lạng Sơn 

 

2. Nguyễn Thu 

Hương, Phó trưởng 

phòng Tin học 

ngoại ngữ, Trung 

tâm GDTX, Tin 

học và Ngoại ngữ 

tỉnh Lạng Sơn 

 

Nguyễn Ngọc Huyền 11A3  Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn 

Giải Ba 

  

  

  

  

Trịnh Hà Linh 11A3  Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn 

Vi Thị Thanh Hà 11A2 Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn 

Chu Trần Trà My 11A2 Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn 

Lê Hoàng Anh 12A1 Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn 

8 Tâm an Sông Lam Sở GDĐT 

Nghệ An 

1. Phan Phương 

Trầm, Giáo viên 

Trường THPT 

Chuyên Phan Bội 

Châu 

2. Đặng Trọng 

Trung, Giáo viên 

Trường THPT Đô 

Lương 2 

  

Trần Hà Băng Băng 10C8 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 

Giải Ba 

  

  

  

  

Võ Quang Thanh 10A2 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 

Nguyễn Thị Kim Chi 10C1 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 

Lê Hoàng Quân 11A1 - Trường THPT Đô 

Lương 2 

Nguyễn Thị Hà Vy 10C8 Trường THPT Chuyên 

Phan Bội Châu 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

Lĩnh vực: Y tế, sức khỏe, đời sống 

1 Dòng sản phẩm 

GREENHEAL keo 

dán y tế từ trà xanh 

Thái Nguyên 

Sở GDĐT 

 Thái Nguyên 

1. Đặng Đức Toàn, 

Trợ lí Hiệu trưởng - 

Tổ trưởng cấp 

THPT Trường Tiểu 

học, THCS và 

THPT Iris 

2. Nguyễn Thị 

Phương Thảo, Giáo 

viên  Trường Tiểu 

học, THCS và 

THPT Iris 

Nguyễn Phương Linh 10A1 Trường Tiểu học, THCS 

và THPT Iris 

Giải Nhất 

  

  

  

  

Đoàn Gia Khiêm 10A1 Trường Tiểu học, THCS 

và THPT Iris 

 

Cao Thị Hồng Thu 11A1 Trường Tiểu học, THCS 

và THPT Iris 

 

Đỗ Huyền Chi 12A1 Trường Tiểu học, THCS 

và THPT Iris 

 

Vương Khánh Linh 12A2 Trường Tiểu học, THCS 

và THPT Iris 

2 SLEEP CARE - Gối 

ngủ thông minh hỗ 

trợ theo dõi và cải 

thiện chất lượng giấc 

ngủ 

Sở GDĐT TP 

Hà Nội 

1. Lê Thị Thu, 

Giáo viên Trường 

THPT Khương 

Đình 

2. Lê Thị Thúy, 

Giáo viên Trường 

THPT chuyên Hà 

Nội Amsterdam 

  

  

  

Hà Gia Minh 10A15 Trường THPT  Khương 

Đình 

Giải Nhì 

  

  

  

  

  

Hoàng Bảo Nguyên 10  Tin 1 Trường THPT Chuyên 

Hà Nội - Amsterdam 

Nguyễn Ngọc Quang 

Huy 

10 Toán 1 Trường THPT Chuyên 

Hà Nội - Amsterdam 

Phan Hoài An 11B Trường Brighton 

College Vietnam 

Nguyễn Ngọc Nam 

Khánh 

8A5 Trường THCS và THPT 

Nguyễn Tất Thành 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

3 Aromec – kinh 

doanh hệ thống tự 

động hóa trong cấp 

phát và quản lý các 

dịch vụ dược phẩm 

Sở GDĐT TP 

Hà Nội 

Đặng Thị Mỹ 

Hạnh, Giáo viên 

Trường 

THCS&THPT 

Marie Curie Hà Nội 

  

  

  

Phạm Ngọc Khuê 9P2 Trường THCS&THPT 

Marie Curie Hà Nội 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Lý Ngọc Lan 9A6 Trường THCS Trần Duy 

Hưng 

Phạm Tùng Lâm 9G THCS Ngô Quyền 

Trần Bảo An 8A3 THCS Vân Hồ 

 

Nguyễn Trần Diệp 

Châu 

12D2 THPT Chuyên Chu Văn 

An 

4 Board game Cuộc 

đua sức khoẻ 

Sở GDĐT 

Quảng Trị 

1. Đỗ Thị Liên, 

Giáo viên Trường 

THPT Minh Hoá 

2. Tống Văn Thái, 

Giáo viên Trường 

THPT Minh Hoá 

Nguyễn Lê Thảo My 11A1 Trường THPT Minh Hoá Giải Ba 

  

  

  

  

Nguyễn Huy Hoàng 11A1 Trường THPT Minh Hoá 

Đinh Nguyễn Khánh 

Đan 

11A1 

 

Trường THPT Minh Hoá 

 

5 FISHA - Giải pháp 

mỹ phẩm xanh công 

nghệ kép từ lá dâu 

tằm Việt Nam 

Sở GDĐT 

 TP Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thế Anh, 

Giáo viên Trường 

THPT Bùi Thị 

Xuân 

  

  

  

  

Ngô Thị Mỹ Kỳ 11A12 Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 

Giải Ba 

  

  

  

  

Nguyễn Kim Phúc 

Hậu 

11A12 Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 

Trần Duệ An 11A12 Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 

Châu Minh Khôi 11A12 Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 

Hoàng Nguyễn Minh 

Khôi 

11A2 Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

6 Vũng Tàu thẳng 

tiến! 

Sở GDĐT 

  TP Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thị Hảo, 

Giáo viên Trường 

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn 

  

  

  

  

Nguyễn Lê Minh 

Anh 

12 AV1 Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Giải Ba 

  

  

  

  

Lê Ngọc Trà My 12 Sinh Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Đỗ Hoàng Minh 12 Văn Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nguyễn Hải Đăng 11 Tin Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

7 Viet CINNAcare - 

một số sản phẩm từ 

quế hữu cơ 

Sở GDĐT 

Hưng Yên 

1. Nguyễn Thị 

Quỳnh, Giáo viên 

Trường THCS  

Chất lượng cao 

Dương Phúc Tư 

2. Trịnh Thu 

Phong, Hiệu trưởng 

Trường THCS Chất 

lượng cao Dương 

Phúc Tư 

Đinh Trần Thanh 

Vân 

9A3 Trường THCS Chất lượng 

cao Dương Phúc Tư 

Giải Ba 

  

  

  
Nguyễn Minh Kiên 9A1 Trường THCS Chất lượng 

cao Dương Phúc Tư 

Hoàng Tùng 8A1 Trường THCS Chất lượng 

cao Dương Phúc Tư 

Lê Hồng Hà 8A2 Trường THCS Chất lượng 

cao Dương Phúc Tư 

8 PEARLDEWIN - 

CHÂU LỘ ẨM: Giải 

pháp lớp phủ nano 

thảo dược bản địa 

kháng viêm, kháng 

Sở GDĐT 

Đồng Nai 

1. TS. Dược sĩ 

Nguyễn Tử Vương. 

 2. Lê Thị Hiếu, 

Giáo viên trường 

THPT Chu Văn An 

  

Nguyễn Hoàng Hải 

Yến 

Lớp 12A7 Trường THPT Chu Văn 

An 

Giải Ba 

  

  

  

  

Lê Phạm Hoàng Lam Lớp 12A7 Trường THPT Chu Văn 

An 

Lê Hoàng Phú Lớp 11A10 Trường THPT Chu Văn 

An 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

khuẩn, hỗ trợ vật lý 

trị liệu 

  

  

  

Vũ Khánh Vy Lớp 11A10 Trường THPT Chu Văn 

An 

Trần Ngọc Bảo Trân Lớp 10A4 Trường THPT Chu Văn 

An 

Lĩnh vực: Kinh doanh tạo tác động xã hội 

1 Hệ thống cảnh báo 

và cứu hộ đuối nước 

- Nemo 

Sở GDĐT TP 

Hà Nội 

1. Ngô Thị Mến, 

Giáo viên Trường 

THCS Trần Duy 

Hưng 

2. Nông Thị Ngọc, 

Giáo viên Trường 

THCS Trần Duy 

Hưng 

  

  

Lê Hà An 8A5 Trường THCS Trần Duy 

Hưng 

Giải Nhất 

  

  

  

  

Lê Đức Minh 8A5 Trường THCS Trần Duy 

Hưng 

Nguyễn Công Quang 

Minh 

9A1 Trường THCS Trần Duy 

Hưng 

Nguyễn Nguyên 

Phong 

9A2 Trường THCS Trần Duy 

Hưng 

Nguyễn Duy Hùng 

Sơn 

9A5 Trường THCS Trần Duy 

Hưng 

2 Bạt phủ mầm xanh – 

Ươm mầm xanh hóa 

Sở GDĐT 

An Giang 

1. Nguyễn Danh 

Ngôn, Giáo viên, 

Trường THPT 

Chuyên Huỳnh 

Mẫn Đạt 

2. Lưu Thị Vân Hà, 

Giáo viên, Trường 

THPT Chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt 

  

Võ Huỳnh Ngọc 

Châu 

10 Tin Trường THPT Chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Nguyễn Phú Hào 11 Lý Trường THPT Chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt 

Phan Hoàng Phúc 11Sinh Trường THPT Chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt 

Vũ Huy Hưng 10 Tin Trường THPT Chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt 

Nguyễn Hồng Phú 

An 

11 tin Trường THPT Chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

3 ORANGE UP – 

Nâng tầm giá trị quả 

cam 

Sở GDĐT 

Vĩnh Long 

1. Nguyễn Thị 

Hồng Loan, Giáo 

viên Trường THPT 

Chuyên Nguyễn 

Thiện Thành 

2. Nguyễn Thị Thu 

Cúc, Giáo viên 

Trường THPT 

Chuyên Nguyễn 

Thiện Thành 

Bùi Như Quỳnh 11A3 Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Thiện Thành 

Giải Nhì 

  

  

  

  

Nguyễn Thị Lan Anh 11A3 Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Thiện Thành 

Võ Đoàn Tuyết Minh 11D Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Thiện Thành 

Nguyễn Hoàng Anh 

Thư 

11A3 Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Thiện Thành 

Lâm Gia Hân 11D Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Thiện Thành 

4 CRAFTVERSE – 

Kết nối tinh hoa, lan 

tỏa giá trị thủ công 

mỹ nghệ 

Sở GDĐT 

Nghệ An 

Dư Ngọc Dung, 

Giáo viên Trường 

THPT chuyên Đại 

học Vinh 

  

  

  

  

Võ Uyển My 11C9 Trường THPT chuyên 

Đại học Vinh 

Giải Ba 

  

  

  

  

 

Nguyễn Đức Phú 11A2 Trường THPT chuyên 

Đại học Vinh 

Nguyễn Tiến Dũng 11A6 Trường THPT chuyên 

Đại học Vinh 

Nguyễn Khánh Linh 11C5 Trường THPT chuyên 

Đại học Vinh 

Nguyễn Thảo Hà 

Linh 

12C7 Trường THPT chuyên 

Đại học Vinh 

5 Thiết bị cảnh báo 

khẩn cấp thông minh 

Sở GDĐT 

 TP Hồ Chí 

Minh 

1. Lưu Thị Tuyết 

Trinh, Giáo viên 

Trường THPT Bình 

An 

Vũ Đăng Thanh 11A1.1 Trường THPT Bình An Giải Ba 

  

  

  

Phạm Dương Thụy An 10A5.1 Trường THPT Bình An 

Đặng Hữu Phước 11A2.1 Trường THPT Bình An 

Lê Minh Tâm 11A1.1 Trường THPT Bình An 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

2. Nguyễn Thị 

Liên, Giáo viên 

Trường THPT Bình 

An 

Trương Hoàng Bảo 

Châu 

10A5.1 Trường THPT Bình An   

6 Ruốc chay OKARA Sở GDĐT TP 

Hà Nội 

1. Vũ Hạnh 

Nguyên, Hiệu 

trưởng Trường 

THCS Chu Văn 

An, phường Tây Hồ 

2. Vương Thị Thu 

Thủy, Phó Hiệu 

trưởng Trường 

THCS Chu Văn 

An, phường Tây Hồ 

Lê Thế Nguyên 9A5P Trường THCS Chu Văn 

An, phường Tây Hồ 

Giải Ba 

  

  

  

  

Lại Khôi Nguyên 9A1 Trường THCS Chu Văn 

An, phường Tây Hồ 

Đặng Hà Hoàng Bảo 8A1 Trường THCS Chu Văn 

An, phường Tây Hồ 

Nguyễn Vũ Hà An 8A11 Trường THCS Cầu 

Giấy, phường Yên Hòa 

Nguyễn Hồng Bách 12A11 Trường THPT Nguyễn 

Trãi, phường Giảng Võ 

7 Trà KOMBUCHA 

từ lá chè búp tím 

Sở GDĐT 

 Thái Nguyên 

Vũ Thị Liên, Giáo 

viên Trường THPT 

Chuyên Thái 

Nguyên 

  

  

  

  

Nguyễn Hoàng An 

Thanh 

Sinh 10 Trường THPT Chuyên 

Thái Nguyên 

Giải Ba 

  

  

  

  

Nguyễn Hưng Lâm Sinh 10 Trường THPT Chuyên 

Thái Nguyên 

Nguyễn Diệp Chi Sinh 11 Trường THPT Chuyên 

Thái Nguyên 

Đào Ngọc Hiển Sinh 10 Trường THPT Chuyên 

Thái Nguyên 

Trần Khánh Ly Sinh 10 Trường THPT Chuyên 

Thái Nguyên 
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STT 

  

TÊN DỰ ÁN 

  

ĐƠN VỊ 

GỬI DỰ ÁN 

  

NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN 

  

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH 

  

ĐANG HỌC ĐOẠT 

GIẢI 

  

Lớp Trường 

8 Hơi thở biển_Dự án 

khởi nghiệp sản 

phẩm thủ công sinh 

thái từ biển 

Sở GDĐT 

 Quảng Ninh 

Lăng Văn Quang, 

Giáo viên Trường 

TH&THCS Trà Cổ 

  

  

  

  

Vũ Hoàng Hà Vy 9A1 Trường TH&THCS 

 Trà Cổ 

Giải Ba 

  

  

  

  

Hoàng Dung Nhi 9A1 Trường TH&THCS  

Trà Cổ 

Trần Phạm Khánh 

Nhi 

9A1 Trường TH&THCS  

Trà Cổ 

Hà Phương Anh 8A1 Trường TH&THCS  

Trà Cổ 

Chung Hà Linh 8A1 Trường TH&THCS 

 Trà Cổ 
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